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THÔNG TƯ 

Quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và 

tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch 

Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài 

nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên 

Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; 

Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về nội 

dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet và 

thực hiện việc phê duyệt quy hoạch. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông về nội dung, 

trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet và thực hiện 

việc phê duyệt quy hoạch. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, 

thẩm định, công bố, thực hiện việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch kho số viễn 

thông và tài nguyên Internet và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:  34/2026/TT-BKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026  
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet là quy hoạch chi tiết 

ngành nhằm sắp xếp, phân bổ không gian hoạt động của tài nguyên kho số viễn 

thông và tài nguyên Internet. 

2. Thời kỳ quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet là thời kỳ áp 

dụng của quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông. 

Điều 4. Nội dung quy hoạch 

1. Nội dung quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet bao gồm quy 

định về tên, cấu trúc, độ dài, tính năng kỹ thuật của mã, số viễn thông, tài nguyên 

Internet đảm bảo phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet 

quốc tế và khả dụng trong mạng viễn thông, mạng Internet; đảm bảo phù hợp và 

cụ thể hóa quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông. 

2. Danh mục quy hoạch kho số viễn thông bao gồm: 

a) Quy hoạch cấu trúc số quốc tế và số quốc gia; 

b) Quy hoạch số quốc gia; 

c) Quy hoạch mã, số dịch vụ; 

d) Quy hoạch mã, số định tuyến kỹ thuật; 

đ) Quy hoạch số dịch vụ khẩn cấp, số dùng chung; 

e) Quy hoạch mã, số phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh. 

3. Danh mục quy hoạch tài nguyên Internet bao gồm: 

a) Quy hoạch tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; 

b) Quy hoạch địa chỉ Internet (địa chỉ IP); 

c) Quy hoạch số hiệu mạng. 

Điều 5. Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch 

1. Cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch đảm bảo nguyên 

tắc quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet quy định tại khoản 1 Điều 

49 Luật Viễn thông và trên cơ sở đánh giá về điều kiện, nguồn lực, thực trạng phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển ngành. 

2. Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: 

a) Căn cứ lập quy hoạch; 
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b) Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch; 

c) Phạm vi, đối tượng quy hoạch; 

d) Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch; 

đ) Dự thảo nội dung quy hoạch; 

e) Thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch lập quy hoạch và trách nhiệm của các 

cơ quan liên quan trong việc tổ chức lập quy hoạch; 

g) Thời kỳ quy hoạch; 

h) Phương pháp lập quy hoạch; 

i) Chi phí lập quy hoạch; 

k) Nội dung khác (nếu có). 

3. Cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch kho số viễn thông 

và tài nguyên Internet trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt.  

4. Cơ quan lập quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet là Cục 

Viễn thông (chủ trì) và Trung tâm Internet Việt Nam (phối hợp) trực thuộc Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

Điều 6. Tổ chức lấy ý kiến quy hoạch 

1. Sau khi được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch 

xây dựng các nội dung của quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy hoạch; đăng tải Hồ 

sơ lấy ý kiến dự thảo quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch.  

2. Hồ sơ lấy ý kiến dự thảo quy hoạch bao gồm: 

a) Dự thảo Tờ trình phê duyệt quy hoạch; 

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch. 

3. Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch bằng văn bản trong thời hạn 30 

ngày. Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn 

thiện Hồ sơ quy hoạch. 

Điều 7. Thẩm định quy hoạch 

1. Quy định về Hội đồng thẩm định quy hoạch. 

a) Cơ quan lập quy hoạch đề xuất thành phần Hội đồng thẩm định và cơ quan 

thường trực Hội đồng thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
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hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch kho số viễn thông và 

tài nguyên Internet; 

b) Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch bao gồm Chủ tịch Hội đồng, 

Phó Chủ tịch Hội đồng (nếu có) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

quy hoạch là Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Thứ trưởng phụ 

trách lĩnh vực. Thành viên của Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện các đơn vị 

thuộc Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ và doanh nghiệp viễn thông liên quan (nếu 

có). Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch do Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định quyết định; 

c) Hội đồng thẩm định quy hoạch chịu trách nhiệm thẩm định nội dung quy 

hoạch theo nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thường trực 

Hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến tập thể Lãnh đạo Bộ, các chuyên gia, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan trước khi trình Hội đồng 

thẩm định quy hoạch; 

d) Hội đồng thẩm định quy hoạch tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

đ) Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm tiếp 

nhận, nghiên cứu và xử lý hồ sơ, cung cấp hồ sơ trình thẩm định quy hoạch cho 

các thành viên của Hội đồng thẩm định nghiên cứu tham gia ý kiến bằng hình thức 

họp trực tiếp hoặc bằng phiếu xin ý kiến; tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo 

yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thẩm định; dự thảo biên bản họp Hội đồng thẩm 

định, dự thảo Báo cáo thẩm định quy hoạch và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch 

Hội đồng thẩm định phân công. 

2. Hồ sơ quy hoạch trình thẩm định bao gồm các tài liệu sau đây: 

a) Dự thảo Tờ trình phê duyệt quy hoạch; 

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch; 

c) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quy hoạch; bản chụp ý kiến góp ý; 

d) Báo cáo đánh giá tác động. 

3. Báo cáo thẩm định quy hoạch gồm những nội dung chính như sau: 

a) Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; 

b) Sự phù hợp với quy hoạch ngành; 

c) Tính thống nhất của dự thảo quy hoạch với hệ thống pháp luật, tính tương 

thích với quy hoạch quốc tế có liên quan (nếu có); 
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d) Tính khả thi của quy hoạch. 

4. Quy định về việc thẩm định quy hoạch: 

a) Hội đồng thẩm định quy hoạch chỉ tổ chức thẩm định khi nhận đủ hồ sơ 

quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy 

hoạch có quyền yêu cầu cơ quan lập quy hoạch cung cấp thêm thông tin, giải trình 

về các nội dung liên quan; 

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan lập quy hoạch gửi Hồ sơ trình 

thẩm định, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thực hiện thẩm định quy hoạch 

theo quy định tại Thông tư này; 

c) Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo hình thức tập thể, thực hiện 

quá trình thảo luận một cách công khai và quyết định bằng cách sử dụng phiếu 

biểu quyết theo nguyên tắc đa số; 

d) Quy hoạch đủ điều kiện trình phê duyệt khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số 

thành viên Hội đồng thẩm định biểu quyết, đánh giá đồng ý thông qua không cần 

chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung;  

đ) Sau khi có kết quả của Hội đồng thẩm định quy hoạch, cơ quan thường 

trực Hội đồng thẩm định gửi Báo cáo thẩm định quy hoạch cho cơ quan lập quy 

hoạch để hoàn thiện Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch. 

Điều 8. Thực hiện việc phê duyệt quy hoạch 

1. Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch gồm các tài liệu sau đây: 

a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch; 

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch; 

c) Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo quy hoạch; bản chụp ý 

kiến góp ý;  

d) Báo cáo đánh giá tác động; 

đ) Báo cáo thẩm định quy hoạch; 

e) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định quy 

hoạch (nếu có).  

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định quy 

hoạch của Hội đồng thẩm định quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch chỉnh lý, hoàn 

thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt quy hoạch. 
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3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch.  

Điều 9. Hình thức công bố, công khai quy hoạch 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quy hoạch được Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ phê duyệt, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công bố quy 

hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet. 

2. Hình thức công bố quy hoạch: 

a) Công bố quyết định phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên 

Internet trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Hệ thống 

thông tin quốc gia về quy hoạch; 

b) Cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch trên hệ thống thông tin quốc gia về 

quy hoạch; 

c) Công bố quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 10. Thực hiện quy hoạch 

Kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch có hiệu lực, cơ quan lập quy 

hoạch có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện quy hoạch. 

Điều 11. Quy định về điều chỉnh quy hoạch 

1. Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại 

Điều 51 Luật Quy hoạch và khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Có sự điều chỉnh, thay đổi quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên 

Internet quốc tế làm thay đổi nội dung quy hoạch; 

b) Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực 

hiện quy hoạch; 

c) Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

d) Khi quy hoạch có vướng mắc, bất cập trong triển khai thực tế; 

đ) Khi dung lượng kho số viễn thông, tài nguyên Internet theo quy hoạch 

được đưa vào sử dụng đạt trên 70%; 

e) Khi quy hoạch mâu thuẫn với quy hoạch mà quy hoạch đó cụ thể hóa. 

2. Cơ quan lập quy hoạch xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện quy 

hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet khi có một trong căn cứ để thực 

hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
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3. Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch 

trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Trình tự, thủ tục và thẩm 

quyền điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như việc lập, thẩm định, phê duyệt, 

công bố và thực hiện quy hoạch quy định tại Thông tư này.  

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  01 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư số 21/2025/TT-BKHCN ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho 

số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy 

hoạch hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Giám đốc Trung tâm 

Internet Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch, Tổng giám 

đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn 

thông) để xem xét, hướng dẫn và giải quyết./. 

 BỘ TRƯỞNG 

 

Vũ Hải Quân 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 24/2026/TT-BNNMT 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của  

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về  

trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải  

của nhà sản xuất, nhập khẩu 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về 

trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản 

xuất, nhập khẩu; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

Nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập 

nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2026/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách 

nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định chi tiết khoản 1 Điều 7; khoản 2, điểm a khoản 3 

và khoản 4 Điều 8; khoản 4 Điều 9; khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 13; khoản 2 
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và khoản 4 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 3 Điều 21 Nghị định số 

110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, 

bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (sau đây viết 

tắt là Nghị định số 110/2026/NĐ-CP). 

2. Thông tư này áp dụng đối với: 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì thuộc đối tượng 

thực hiện trách nhiệm tái chế và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải (sau đây 

gọi chung là nhà sản xuất, nhập khẩu); 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm tái chế sản 

phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. 

Điều 2. Trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, 

xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu 

1. Mức đóng góp tài chính đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì 

(Fs) được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Biểu mẫu thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì: 

a) Bản đăng ký, kê khai thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì 

của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

b) Báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu 

theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Biểu mẫu thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải: 

Bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải của nhà sản xuất, 

nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì và hoạt động xử lý 

chất thải 

1. Việc gửi, tiếp nhận, quản lý và mở hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoạt động tái 

chế sản phẩm, bao bì được thực hiện như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì được gửi trực 

tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận Một cửa của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. Hồ sơ phải được đựng trong phong bì kín, dán giấy niêm phong đè 

lên các mép dán để bảo đảm tính nguyên vẹn. Bên ngoài ghi rõ tên tổ chức đề 

nghị, tên hồ sơ và dòng chữ: “Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, 

bao bì, không được bóc mở trước thời điểm mở hồ sơ”. Giấy niêm phong là giấy 

có độ bền cơ học cao, trên đó phải có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại 

diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức; 

b) Sau khi Hệ thống thông tin EPR quốc gia được tích hợp chức năng tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì, đơn vị đề nghị hỗ 

trợ được lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống này; 



 CÔNG BÁO/Số 354/Ngày 29-06-2026 12 
 

 
c) Hồ sơ sau khi tiếp nhận được quản lý, lưu giữ, bảo mật, bảo đảm tính toàn 

vẹn, nguyên trạng đối với hồ sơ giấy và tính toàn vẹn dữ liệu đối với hồ sơ điện tử, 

đáp ứng yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Việc mở hồ sơ 

được thực hiện tại một thời điểm sau khi hết thời hạn đề nghị hỗ trợ theo quy định. 

2. Biểu mẫu hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì: 

a) Hợp đồng hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định tại 

Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản cập nhật tiến độ tái chế sản phẩm, bao bì hằng quý của bên được 

hỗ trợ theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng hỗ trợ của bên 

được hỗ trợ là đơn vị tái chế theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

d) Báo cáo kết quả tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng hỗ trợ 

của bên được hỗ trợ là đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế theo quy định tại Mẫu 

số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Biểu mẫu hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải: 

Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ được phân bổ để thực hiện hoạt 

động xử lý chất thải của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được hỗ trợ theo quy định tại 

Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Quản lý, sử dụng lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ tiền đóng 

góp tài chính hỗ trợ hoạt động tái chế và hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải 

1. Việc quản lý, sử dụng lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ tiền đóng góp 

tài chính hỗ trợ hoạt động tái chế được quy định như sau: 

a) Hằng năm, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam lập thuyết minh dự kiến số 

tiền giải ngân hỗ trợ hoạt động tái chế trong năm, dự toán chi phí quản lý để thực 

hiện các trách nhiệm về quản lý, sử dụng số tiền đóng góp tài chính hỗ trợ hoạt động 

tái chế sản phẩm, bao bì, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt 

mức trích chi phí quản lý sau khi có ý kiến đồng thuận của Hội đồng EPR quốc gia, 

bảo đảm không quá 2% số tiền giải ngân hỗ trợ hoạt động tái chế trong năm. 

Số tiền lãi còn lại sau khi trích chi phí quản lý được phân bổ để bổ sung 

vào nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì của năm kế tiếp 

theo quy định tại điểm b khoản này; 

b) Việc phân bổ lãi tiền gửi ngân hàng phải bảo đảm tính minh bạch, 

khách quan và phù hợp với tỷ lệ số dư nguồn kinh phí hỗ trợ của từng nhóm sản 

phẩm, bao bì quy định tại cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

110/2026/NĐ-CP và được xác định theo công thức sau: 

I1i = I1  ×
B1i

B1
 

Trong đó: 

i: Nhóm sản phẩm, bao bì i quy định tại cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP; 
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I1i: Tiền lãi gửi ngân hàng được phân bổ để bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt 

động tái chế nhóm sản phẩm, bao bì i; 

I1: Tổng số lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ tiền đóng góp tài chính hỗ 

trợ hoạt động tái chế trong năm sau khi trích chi phí quản lý; 

B1i: Tổng số dư kinh phí hỗ trợ hoạt động tái chế nhóm sản phẩm, bao bì i 

chưa giải ngân trong năm và số tiền đóng góp hỗ trợ hoạt động tái chế nhóm sản 

phẩm, bao bì i phát sinh trong năm chưa giải ngân; 

B1: Tổng số dư kinh phí hỗ trợ hoạt động tái chế của tất cả các nhóm sản 

phẩm, bao bì chưa giải ngân trong năm và số tiền đóng góp hỗ trợ hoạt động tái 

chế của tất cả các nhóm sản phẩm, bao bì phát sinh trong năm chưa giải ngân 

(B1 = ∑ B1i). 

2. Việc quản lý, sử dụng lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ tiền đóng góp 

tài chính hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải được quy định như sau: 

a) Hằng năm, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam lập thuyết minh dự kiến 

số tiền phân bổ hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải trong năm, dự toán chi phí quản 

lý để thực hiện các trách nhiệm về quản lý, sử dụng số tiền đóng góp tài chính 

hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

phê duyệt mức trích chi phí quản lý sau khi có ý kiến đồng thuận của Hội đồng 

EPR quốc gia, bảo đảm không quá 0,5% số tiền phân bổ hỗ trợ hoạt động xử lý 

chất thải trong năm. 

Số tiền lãi còn lại sau khi trích chi phí quản lý được phân bổ để bổ sung 

vào kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải của năm kế tiếp theo quy định tại 

điểm b khoản này; 

b) Việc phân bổ lãi tiền gửi ngân hàng phải bảo đảm tính minh bạch, 

khách quan và phù hợp với tỷ lệ số dư kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật và kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

công thức phân bổ được xác định như sau: 

I2j = I2  ×
B2j

B2
 

Trong đó: 

j: hoạt động xử lý chất thải được hỗ trợ (j = 1, 2); 

j = 1: hoạt động xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; 

j = 2: hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

I2j: Tiền lãi gửi ngân hàng để bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải j; 

I2: Tổng số lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ tiền đóng góp tài chính hỗ 

trợ hoạt động xử lý chất thải còn lại sau khi trích chi phí quản lý và số tiền lãi 

được chuyển từ quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tài chính tương 

đương trong năm;  

B2j: Tổng số dư kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải đối với nhóm 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm trong năm (trong trường hợp j = 1), số 

kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải đối với các nhóm sản phẩm còn lại quy 
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định tại Cột 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP 

(trong trường hợp j = 2); 

B2: Tổng số dư kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải trong năm (B2 = ∑ B2j); 

c) Hằng năm, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tài chính tương 

đương lập thuyết minh dự kiến số tiền giải ngân hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải 

trong năm, dự toán chi phí quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt mức trích chi phí quản lý cho quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức 

tài chính tương đương từ lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ nguồn kinh phí hỗ 

trợ hoạt động xử lý chất thải đã được phân bổ, bảo đảm không quá 1,5% số tiền 

giải ngân hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải trong năm. 

3. Trường hợp lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong năm không đủ để 

trích chi phí quản lý theo quy định tại Điều này thì mức trích chi phí quản lý tối 

đa bằng số lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong năm. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Môi trường có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, 

bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định; 

b) Chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và các đơn vị 

liên quan tham mưu tổ chức xét duyệt, lựa chọn bên được hỗ trợ hoạt động tái 

chế sản phẩm, bao bì; tham mưu tổ chức phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt 

động xử lý chất thải cho từng địa phương; 

c) Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin EPR quốc gia. 

2. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Cung cấp thông tin tài khoản tiếp nhận và nội dung chuyển tiền đóng 

góp tài chính hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì và hoạt động xử lý chất 

thải theo quy định của pháp luật. Tài khoản tiếp nhận phải là tài khoản độc lập với 

các tài khoản khác của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để bảo đảm minh bạch; 

b) Lựa chọn ngân hàng thương mại và xác định kỳ hạn tiền gửi của tiền 

đóng góp hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì và hoạt động xử lý chất thải 

khi chưa giải ngân, bảo đảm bảo toàn vốn gốc, hiệu quả tiền gửi và kịp thời giải 

ngân cho hoạt động được hỗ trợ; 

c) Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, thực hiện xác định tổng số dư tiền lãi 

gửi ngân hàng, tổng số dư kinh phí hỗ trợ hoạt động tái chế và hỗ trợ hoạt động 

xử lý chất thải, tính đến hết ngày 31 tháng 12 của năm liền trước để làm căn cứ 

và thực hiện phân bổ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này; 

d) Bố trí nguồn kinh phí từ chi phí quản lý theo quy định để phục vụ hoạt 

động của Hội đồng EPR quốc gia; khoản chi này được hạch toán vào chi phí của 

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

3. Quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tài chính tương đương có 

trách nhiệm: 

a) Lựa chọn ngân hàng thương mại và xác định kỳ hạn tiền gửi để gửi tiền 
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đóng góp hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải khi chưa giải ngân, bảo đảm bảo toàn 

vốn gốc, hiệu quả tiền gửi và kịp thời giải ngân cho hoạt động được hỗ trợ; 

b) Sau khi kết thúc thời gian thực hiện hỗ trợ, quỹ bảo vệ môi trường cấp 

tỉnh hoặc tổ chức tài chính tương đương có trách nhiệm chuyển phần lãi tiền gửi 

ngân hàng còn lại sau khi đã trích chi phí quản lý về Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam để bổ sung vào nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải theo 

quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

Toàn bộ khoản lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh tính đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2025 được bổ sung vào kinh phí hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao 

bì, hoạt động xử lý chất thải để phân bổ trong năm 2026 theo quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Thông tư này bãi bỏ Điều 78, Điều 79, Phụ lục IX và Phụ lục IXa ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Lê Công Thành 
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Phụ lục I 

MỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG  

SẢN PHẨM, BAO BÌ (Fs) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT ngày 25 tháng 5 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

TT 

(1) 

Nhóm sản phẩm, bao bì 

(2) 

Chi phí tái chế 

(đồng/kg) 

Fs 

(đồng/kg) 

(5) = (3) x (4) Chi phí phân loại, 

thu gom, vận 

chuyển, tái chế  

(đồng/kg) 

(3) 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

(4) 

A. BAO BÌ  

1 A.1.1. Bao bì giấy, carton (bao gồm cả giấy 

hoặc carton tráng phủ là giấy hoặc carton 

được tráng phủ một hoặc hai mặt mà không 

mất đi nhận dạng là giấy, carton) 

9.500 0,2 1.900 

2 A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp đa lớp (bao bì có 

từ 2 lớp trở lên trong đó có lớp giấy) 

10.700 0,6 6.420 

3 A.2.1. Bao bì nhôm 12.000 0,2 2.400 

4 A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác 9.000 0,4 3.600 

5 A.3.1. Bao bì PET cứng 9.700 0,2 1.940 

6 A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng 9.700 0,4 3.880 

7 A.3.3. Bao bì EPS, PVC cứng và bao bì nhựa 

cứng khác (trừ nhựa phân hủy sinh học) 

   

- Bao bì EPS cứng 9.700 0,6 5.820 

 - Bao bì PVC cứng 9.700 0,8 7.760 

 - Bao bì nhựa cứng khác 9.700 0,6 5.820 

8 A.3.4. Bao bì nhựa mềm (là loại bao bì có tính 

linh hoạt cao, dễ dàng uốn cong, co giãn và 

thay đổi hình dạng mà không làm mất tính 

toàn vẹn cấu trúc bao bì (ví dụ: các bao bì dệt 

từ sợi, màng co, túi nhựa linh hoạt)) 

   

 - Bao bì đơn vật liệu mềm 10.400 0,8 8.320 

 - Bao bì đa vật liệu mềm 10.700 1,0 10.700 

9 A.4.1. Bao bì thủy tinh 3.300 0,6 1.980 

B. ẮC QUY VÀ PIN  

10 B.1.1. Ắc quy chì 44.800 0,4 17.920 

11 B.1.2. Ắc quy các loại khác ắc quy chì 49.800 1,0 49.800 

12 B.2.1. Pin sạc nhiều lần  53.800 1,0 53.800 

C. DẦU NHỚT  

13 C.1.1 Dầu động cơ, dầu hộp số và bôi trơn 14.000 0,6 8.400 
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D. SĂM, LỐP  

14 D.1.1. Săm, lốp cao su  5.700 0,6 3.420 

Đ. ĐIỆN - ĐIỆN TỬ  

15 

Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, điều hoà không khí, 

bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, 

lò vi sóng 

   

 - Tủ lạnh, tủ đông 13.500 0,6 8.100 

 - Điều hoà không khí 14.500 0,6 8.700 

 
- Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò 

nướng, lò vi sóng 
12.200 0,6 7.320 

16 Đ.1.2. Máy giặt, máy sấy quần áo, loa, âm ly    

 - Máy giặt, máy sấy quần áo 12.400 0,6 7.440 

 - Loa, âm ly 12.250 0,8 9.800 

17 
Đ.2.1. Thiết bị màn hình: ti vi, màn hình 

máy tính để bàn 
12.500 0,8 10.000 

18 
Đ.3.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay, 

máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim 
   

 - Máy tính bảng, máy tính xách tay 12.450 0,8 9.960 

 - Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim 16.950 0,8 13.560 

19 Đ.3.2. Điện thoại di động 19.950 0,8 15.960 

20 
Đ.4.1. Máy tính để bàn (không bao gồm màn 

hình), máy in, máy photocopy 
   

 - Máy tính để bàn (không bao gồm màn hình) 11.950 0,8 9.560 

 - Máy in, máy photocopy 13.700 0,8 10.960 

21 Đ.5.1. Bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang    

 - Bóng đèn compact 7.600 0,8 6.080 

 - Bóng đèn huỳnh quang 9.600 1,0 9.600 

22 
Đ.6.1. Tấm quang năng (còn gọi là pin năng 

lượng mặt trời) 
4.000 1,0 4.000 

E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

23 E.1.1. Ô tô chở hàng, ô tô chở hàng chuyên 

dùng; ô tô chở người có số người cho phép chở 

từ 09 người trở lên (không kể người lái xe), xe ô 

tô chở trẻ em mầm non, xe ô tô chở học sinh, xe 

chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở 

người bốn bánh có gắn động cơ (loại có niên hạn 

sử dụng theo quy định của pháp luật về trật tự, 

an toàn giao thông đường bộ) 

6.650 0,8 5.320 
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Phụ lục II 

BIỂU MẪU THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ  

VÀ TRÁCH NHIỆM THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT ngày 25 tháng 5 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Mẫu số 01. Bản đăng ký, kê khai thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, 

bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu 

TÊN NHÀ SẢN XUẤT,  

NHẬP KHẨU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày...tháng…năm... 

 

BẢN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ  

SẢN PHẨM, BAO BÌ NĂM… 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

 

Chúng tôi là (tên nhà sản xuất, nhập khẩu): ..................................................  

Mã số thuế: ....................................................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Số điện thoại: ........................... Email: ...........................................................  

Tên người đại diện theo pháp luật: ...............................................................  

Chức vụ: ........................................................................................................   

Chúng tôi đăng ký, kê khai thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì 

năm… (xin gửi kèm theo) và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 

về thông tin trong bản đăng ký, kê khai này. 

 Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử) 
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ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ NĂM… 

(Kèm theo Bản đăng ký, kê khai thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì) 

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM, BAO BÌ PHẢI TÁI CHẾ 

1. Đối với sản phẩm phải tái chế 

TT Danh mục sản phẩm, hàng hóa Đơn vị 
tính 

Khối lượng/đơn vị 
sản phẩm 

(kg) 

Số lượng Tổng khối 
lượng 
(kg) 

Doanh thu thuần 
trong nước 

(đồng) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) (7)  

1 
Tên sản phẩm, hàng hóa nhãn… 
Ví dụ: Ắc quy chì 12V nhãn A 

 
    

1.1 
Tên nhóm sản phẩm 
Ví dụ: B.1.1. Ắc quy chì 

 
    

…       
Tổng   

Ghi chú: 

- Cột (2): Tại TT 1,… kê khai tên thương mại của sản phẩm, hàng hóa; tại TT 1.1,…kê khai tên nhóm sản phẩm quy định tại Cột 2 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP. Ví dụ: B.1.1. Ắc quy chì; 

- Cột (4): Khối lượng/đơn vị sản phẩm được xác định làm tròn đến hàng phần nghìn. Ví dụ: 1,12305 kg làm tròn thành 1,123 kg; 

- Cột (7): Kê khai doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập khẩu đưa ra thị trường trong nước. 

2. Đối với bao bì phải tái chế 

TT Danh mục sản phẩm, 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Bao bì (trực tiếp/ 

ngoài) 

Quy 

cách đóng 

gói 

Khối lượng/đơn vị sản 

phẩm 

(kg) 

Số 

lượng 

Tổng khối 

lượng 

(kg) 

Doanh thu thuần 

trong nước 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6) x (7) (9) 

1 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

nhãn… 

Ví dụ: Nước tinh khiết 350 

ml nhãn B 
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1.1 

Tên nhóm bao bì 

Ví dụ: A.3.1 Bao bì PET 

cứng 

 

     

 

1.2 

Tên nhóm bao bì  

Ví dụ: A.1.1. Bao bì giấy, 

carton 

 

     

 

…         

Tổng   

Ghi chú: 

- Cột (2): Tại TT 1,… kê khai tên thương mại của sản phẩm, hàng hóa; tại TT 1.1, 1.2…kê khai tên nhóm bao bì quy định tại Cột 

2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP. Ví dụ: A.1.1 Bao bì giấy, carton; 

- Cột (6): Khối lượng/đơn vị sản phẩm được xác định làm tròn đến hàng phần nghìn. Ví dụ: 1,12305 kg làm tròn thành 1,123 kg; 

+ Đối với bao bì, kê khai loại vật liệu như sau: 

Cách 1: Nhà sản xuất, nhập khẩu kê khai quy cách khối lượng bao bì theo cùng 01 loại vật liệu có khối lượng lớn nhất cấu thành bao bì; 

Cách 2: Nhà sản xuất, nhập khẩu kê khai chi tiết các loại vật liệu nhưng tối đa không quá 03 loại vật liệu có khối lượng lớn nhất 

cấu thành bao bì; 

Khối lượng bao bì kê khai là tổng khối lượng của các loại vật liệu cấu thành bao bì (bao gồm cả vật liệu không được kê khai).  

Trường hợp gộp các loại vật liệu để kê khai chung thì phải kê khai theo loại vật liệu có khối lượng lớn nhất. 

Ví dụ: 

Bao bì trực tiếp của sản phẩm chai nước 350 ml nhãn A được cấu tạo thân chai là nhựa PET cứng khối lượng 0,03 kg (khối lượng 

lớn nhất), nắp chai là nhựa PP với khối lượng là 0,01 kg, nhãn là bao bì đa vật liệu mềm với khối lượng là 0,01 kg. Tổng khối  

lượng bao bì là 0,05 kg thì nhà sản xuất, nhập khẩu có thể kê khai bao bì trực tiếp của sản phẩm chai nước 350 ml nhãn A theo 

một trong các cách sau: 

Kê khai cách 1: 

1. Sản phẩm chai nước 350 ml nhãn A, khối lượng bao bì: 0,05 kg 



 CÔNG BÁO/Số 354/Ngày 29-06-2026 21 
 

 
1.1 Bao bì trực tiếp: 

A.3.1 Bao bì PET cứng với khối lượng: 0,05 kg. 

Kê khai cách 2: 

1. Sản phẩm chai nước 350 ml nhãn A, khối lượng bao bì: 0,05 kg 

1.1 Bao bì trực tiếp: 

A.3.1 Bao bì PET cứng, khối lượng: 0,03 kg; A.3.2 Bao bì PP cứng, khối lượng: 0,01 kg; A.3.4 Bao bì nhựa mềm, khối lượng: 0,01 kg. 

Kê khai cách 3: 

1. Sản phẩm chai nước 350ml nhãn A, khối lượng bao bì: 0,05 kg 

1.1 Bao bì trực tiếp: 

A.3.1 Bao bì PET cứng, khối lượng: 0,04 kg; A.3.2 Bao bì PP cứng, khối lượng: 0,01 kg. 

- Cột (7): Số lượng tại mục tên nhóm bao bì = quy cách đóng gói x số lượng tại mục tên sản phẩm, hàng hóa 

- Cột (9): Kê khai doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập khẩu đưa ra thị trường trong nước. 

II. ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ (dành cho nhà sản xuất, nhập khẩu lựa chọn hình thức tổ chức 

tái chế để thực hiện trách nhiệm tái chế kê khai) 

TT Nhóm 

sản 

phẩm, 

bao bì 

Khối 

lượng sản 

phẩm, 

bao bì 

đưa ra thị 

trường 

năm 

trước 

(kg) 

Tỷ lệ 

tái chế 

bắt 

buộc 

(%) 

Khối lượng 

phải tái chế 

tính theo khối 

lượng sản 

phẩm, bao bì 

đưa ra thị 

trường năm 

trước 

(kg) 

Bù trừ kết quả khối lượng sản phẩm, 

bao bì đã tái chế được bảo lưu 

Tổng khối 

lượng phải 

tái chế 

năm… 

(kg) 

Cách 

thức 

thực 

hiện tái 

chế 

Đơn vị 

tái 

chế/đơn 

vị tổ 

chức 

trách 

nhiệm 

tái chế 

Giải 

pháp tái 

chế lựa 

chọn 

Khối 

lượng tổ 

chức tái 

chế sản 

phẩm, 

bao bì 

Khối lượng 

đã tái chế 

trong các 

năm trước 

được bảo lưu 

(kg) 

Khối lượng 

được bảo 

lưu và tính 

cho năm…  

(kg) 

 

Khối lượng 

được bảo 

lưu còn lại 

chuyển sang 

các năm sau 

(kg) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) (8) = (6) - (7) (9) = (5) - (7) (10) (11) (12) (13) 

…             
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Ghi chú: 

- Cột (2): Kê khai đầy đủ thông tin bao gồm ký hiệu và tên theo nhóm sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 2 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP. Ví dụ: A.1.1 Bao bì giấy, carton; 

- Cột (3): Kê khai khối lượng theo cột tổng khối lượng đã kê khai tại mục I. Thông tin sản phẩm, bao bì phải tái chế; 

- Cột (4): Kê khai tỷ lệ tái chế bắt buộc theo quy định tại Cột 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP; 

- Cột (7): 

+ Trường hợp khối lượng đã tái chế trong các năm trước được bảo lưu lớn hơn hoặc bằng khối lượng phải tái chế tính theo khối 

lượng sản phẩm, bao bì đưa ra thị trường năm trước ((6) ≥ (5)) thì (7) = (5); 

+ Trường hợp khối lượng đã tái chế trong các năm trước được bảo lưu nhỏ hơn khối lượng phải tái chế tính theo khối lượng sản 

phẩm, bao bì đưa ra thị trường năm trước ((6) < (5)) thì (7) = (6); 

- Cột (10): Kê khai cách thức thực hiện tái chế theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 110/2026/NĐ-CP; 

- Cột (11): Kê khai tên, mã số thuế của đơn vị thực hiện tái chế/ đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế (trường hợp tự tái chế thì ghi 

tên, mã số thuế của nhà sản xuất, nhập khẩu đó); 

- Cột (12): Kê khai giải pháp tái chế lựa chọn theo quy định tại Cột 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP; 

- Trường hợp một loại sản phẩm, bao bì lựa chọn nhiều cách thức thực hiện tái chế hoặc một cách thức thực hiện tái chế thực hiện 

qua nhiều đơn vị tái chế thì ghi rõ tên, mã số thuế của từng đơn vị thực hiện tại Cột (11) tương ứng với giải pháp tái chế tạ i Cột 

(12) và khối lượng thực hiện tái chế tương ứng tại Cột (13); 

- Trong năm thực hiện tái chế, khi có sự thay đổi đơn vị thực hiện tại Cột (11) hoặc khối lượng tại cột (13) thì nhà sản xuất, nhập 

khẩu phải cập nhật thông tin trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. 

III. KÊ KHAI SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ (dành cho nhà sản xuất, nhập khẩu lựa 

chọn hình thức đóng góp tài chính để thực hiện trách nhiệm tái chế kê khai) 

TT Nhóm sản phẩm, 

bao bì 

Khối lượng sản phẩm, bao bì 

đưa ra thị trường năm trước 

(kg) 

Tỷ lệ tái chế 

bắt buộc 

(%) 

Mức đóng góp tài chính đối với một đơn vị 

khối lượng sản phẩm, bao bì (Fs) của năm 

có trách nhiệm 

(đồng/kg) 

Tổng số tiền phải 

đóng góp 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) x (4) x (5) 

1 
Ví dụ: A.1.2. bao bì 

giấy hỗn hợp đa lớp 
    

…      
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Ghi chú:  

- Cột (2): Kê khai đầy đủ thông tin bao gồm ký hiệu và tên nhóm sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP. Ví dụ: A.1.1 Bao bì giấy, carton…; 

- Cột (3): Kê khai khối lượng theo cột tổng khối lượng đã kê khai tại mục I. Thông tin sản phẩm, bao bì phải tái chế.
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Mẫu số 02. Báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập 

khẩu 

 
TÊN NHÀ SẢN XUẤT,  

NHẬP KHẨU  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày...tháng…năm... 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ NĂM… 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

 

Chúng tôi là (tên nhà sản xuất, nhập khẩu): ..................................................  

Mã số thuế: ....................................................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Số điện thoại: ........................... Email: ...........................................................  

Tên người đại diện theo pháp luật: .............................................................. . 

Chức vụ: ........................................................................................................   

Chúng tôi báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì năm… (xin gửi kèm theo) 

và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trong báo cáo này. 

  

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử) 
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KẾT QUẢ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ NĂM … 

(Kèm theo Báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì năm…) 

I. THÔNG TIN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ 

1. Quá trình thu gom và tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất nhập khẩu tự thực hiện trách nhiệm tái chế  

(Phần dành cho nhà sản xuất, nhập khẩu kê khai nếu tự thực hiện tái chế) 

a) Quá trình thu gom 

TT Tên sản phẩm, bao bì Tổng khối lượng đã thu gom  

(kg) 

Khối lượng đã thu gom  

(kg) 

Tên, mã số thuế đơn vị 

thu gom 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn 

hợp đa lớp 
 

  

  

…     

Ghi chú: 

Cột (5): Kê khai tên, mã số thuế của đơn vị thu gom là tổ chức; trường hợp nhà sản xuất, nhập khẩu tự thực hiện thu gom hoặc thu 

gom từ cá nhân thì ghi tên, mã số thuế của nhà sản xuất, nhập khẩu. 

b) Quá trình tái chế  

TT Nhóm sản phẩm, bao bì được tái chế Khối lượng đã tái chế 

(kg) 

Giải pháp tái chế lựa chọn 

(1) (2) (3) (4) 

1 Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn hợp đa lớp   

 …    

 Tổng   

Ghi chú: 

- Cột (2): Kê khai đầy đủ thông tin bao gồm ký hiệu và tên nhóm sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP; 
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- Cột (3): Kê khai khối lượng thực tế sản phẩm, bao bì đã được tái chế đáp ứng các quy định để được tính vào tỷ lệ tái chế bắt buộc 

của nhà sản xuất, nhập khẩu; 

- Cột (4): Kê khai giải pháp tái chế lựa chọn đối với nhóm sản phẩm, bao bì nêu tại cột (2). 

Tài liệu kèm theo: 

Bản thuyết minh hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu, bao gồm: (1) Trình bày sơ đồ và thuyết minh chi 

tiết quy trình nội bộ hoạt động tái chế của từng loại sản phẩm, bao bì để tính trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, trong đó liệt 

kê tên các loại chứng từ tương ứng từ khâu thu gom đầu vào tới khâu tái chế để minh chứng quá trình tái chế đúng loại sản phẩm, 

bao bì; (2) Trình bày sơ đồ (kèm theo hình ảnh nếu có) và thuyết minh quy trình công nghệ tái chế của từng loại sản phẩm, bao bì 

được tái chế và đánh giá sự đáp ứng với giải pháp tái chế lựa chọn theo quy cách tái chế bắt buộc. 

2. Quá trình thu gom và tái chế sản phẩm, bao bì của đơn vị tái chế (Phần dành cho nhà sản xuất, nhập khẩu kê khai nếu 

thuê đơn vị tái chế để thực hiện trách nhiệm tái chế) 

a) Quá trình thu gom  

TT Tên sản phẩm, bao bì Tổng khối lượng đã thu gom  

(kg) 

Khối lượng đã thu gom  

(kg) 

Tên, mã số thuế đơn vị 

tái chế 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn 

hợp đa lớp 
 

  

  

…     

b) Quá trình tái chế 

TT Nhóm sản phẩm, bao bì Tổng khối lượng 

đã tái chế  

(kg) 

Kết quả tái chế của từng đơn vị tái chế 

Khối lượng đã tái chế 

(kg) 

Giải pháp tái chế 

lựa chọn 

Tên, mã số thuế 

đơn vị tái chế 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn 

hợp đa lớp 
 

   

   

…      
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Tài liệu kèm theo: 

- Bản thuyết minh hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì của đơn vị tái chế, bao gồm: (1) Trình bày sơ đồ và thuyết minh chi tiết quy 

trình nội bộ hoạt động tái chế của từng loại sản phẩm, bao bì để tính trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, trong đó liệt kê tên 

các loại chứng từ tương ứng từ khâu thu gom đầu vào tới khâu tái chế để minh chứng quá trình tái chế đúng loại sản phẩm, bao bì; 

(2) Trình bày sơ đồ (kèm theo hình ảnh nếu có) và thuyết minh quy trình công nghệ tái chế của từng loại sản phẩm, bao bì được tái 

chế và đánh giá sự đáp ứng với giải pháp tái chế lựa chọn theo quy cách tái chế bắt buộc. 

3. Quá trình tổ chức thu gom và tái chế sản phẩm, bao bì của đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế (phần dành cho nhà sản 

xuất, nhập khẩu kê khai nếu ủy quyền cho đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế để thực hiện trách nhiệm tái chế) 
TT Nhóm sản 

phẩm, bao 
bì 

Tổng khối lượng đã 
tổ chức thu gom  

(kg) 

Khối lượng 
đã thu gom 

(kg) 

Tên, mã số thuế 
đơn vị được ủy 

quyền 

Tên, mã số 
thuế đơn vị tái 

chế 

Giải pháp 
tái chế lựa 

chọn 

Khối lượng đã 
tái chế 

(kg) 

Tổng khối lượng đã 
tái chế  

(kg) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Ví dụ: 
A.1.2. bao 
bì giấy hỗn 
hợp đa lớp 

 
  

    
   

  
   
   

…         

II. KẾT QUẢ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ 

TT Nhóm sản 

phẩm, bao 

bì 

Kế hoạch tái chế sản phẩm, bao bì Kết quả tái chế sản phẩm, 

bao bì 

Khối lượng sản 

phẩm, bao bì 

chưa hoàn 

thành trách 

nhiệm 

(kg) 

Khối lượng sản 

phẩm, bao bì 

tái chế còn dư 

được bảo lưu 

(kg) 

 

Khối lượng 

sản phẩm, 

bao bì đưa ra 

thị trường 

năm trước 

(kg) 

Tỷ lệ 

tái chế 

bắt 

buộc 

(%) 

Khối lượng phải 

tái chế tính theo 

khối lượng sản 

phẩm, bao bì đưa 

ra thị trường năm 

trước 

(kg) 

Khối lượng 

được bảo 

lưu và tính 

cho năm… 

(kg) 

 

Khối lượng 

phải tái chế 

năm… 

(kg) 

Khối 

lượng 

đã tái 

chế 

năm… 

(kg) 

Tỷ lệ tái chế đạt 

được 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = [(8) + (6)] / (3) (10) = (7) - (8) (11) = (8) - (7) 

1           

…           
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Ghi chú: 

- Cột (2): Kê khai đầy đủ thông tin bao gồm ký hiệu và tên nhóm sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP. Ví dụ: A.1.1 Bao bì giấy, carton. 

- Cột (10): Khối lượng sản phẩm, bao bì chưa hoàn thành trách nhiệm. 

+ Trường hợp khối lượng đã tái chế lớn hơn hoặc bằng khối lượng phải tái chế ((8) ≥ (7)) thì (10) = 0; 

+ Trường hợp khối lượng đã tái chế nhỏ hơn khối lượng phải tái chế ((8) < (7)) thì (10) = (7) - (8). 

- Cột (11): Khối lượng sản phẩm, bao bì tái chế còn dư được bảo lưu. 

+ Trường hợp khối lượng đã tái chế lớn hơn hoặc bằng khối lượng phải tái chế ((8) ≥ (7)) thì (11) = (8) - (7); 

+ Trường hợp khối lượng đã tái chế nhỏ hơn khối lượng phải tái chế ((8) < (7)) thì (11) = 0. 
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Mẫu số 03. Bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải 

của nhà sản xuất, nhập khẩu 

 
TÊN NHÀ SẢN XUẤT,  

NHẬP KHẨU  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 (Địa danh), ngày…tháng …năm… 
 

 

BẢN KÊ KHAI 

SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI 

NĂM… 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

 

Chúng tôi là (tên nhà sản xuất, nhập khẩu): ………………………………. 

Số ĐKKD/MST: …………………………………………………………... 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………. 

Số điện thoại: ………………Email: ……………………………………… 

Tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….. 

Chức vụ: …………………………………………………………………... 

Chúng tôi kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải năm… 

(xin gửi kèm theo) và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về thông 

tin trong bản đăng ký, kê khai này. 

 Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử) 
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KÊ KHAI SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI 

NĂM… 

(Kèm theo Bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải  

năm…) 

I. SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA 

NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU BAO BÌ CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC 

VẬT THÀNH PHẨM 

TT Danh mục 

sản phẩm, 

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đưa ra 

thị 

trường 

năm 

trước 

 

Số lượng 

bao bì/ 

đơn vị 

sản 

phẩm, 

hàng hóa 

(cái) 

Số lượng 

bao bì 

đưa ra 

thị 

trường 

(cái) 

Định 

dạng 

Dung 

tích/ 

kích 

thước 

Mức 

đóng góp 

(đồng/cái) 

Số tiền phải 

đóng góp 

(đồng) 

Doanh 

thu 

thuần 

trong 

nước 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) × 

(5) 

(7) (8) (9) (10) = (6) × (9) (11) 

1 

Ví dụ 1: 

Thuốc bảo 

vệ thực vật 

nhãn A 

        

 

…           

TỔNG           

Ghi chú: 

- Cột (5): Kê khai số lượng bao bì tính trên một đơn vị sản phẩm, hàng hóa; 

- Cột (7), (8), (9): Kê khai tương ứng cột (3), (4), (5) Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP; 

- Cột (11): Kê khai doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập khẩu 

đưa ra thị trường trong nước. 

II. SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU PIN DÙNG MỘT LẦN CÁC LOẠI; 

TÃ LÓT, BỈM, BĂNG VỆ SINH, KHĂN ƯỚT DÙNG MỘT LẦN; KẸO 

CAO SU  

TT Tên sản phẩm, 

hàng hóa 

Doanh thu thuần 

trong nước 

(đồng) 

Mức đóng 

góp 

(%) 

Số tiền phải đóng 

góp 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 

1 
Ví dụ: Sản phẩm, 

hàng hóa nhãn A 
   

…     

TỔNG   
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Ghi chú: 

- Cột (3): Kê khai doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập khẩu 
đưa ra thị trường trong nước; 

- Cột (4): Kê khai tương ứng cột (5) Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
110/2026/NĐ-CP. 

III. SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI 
CỦA NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU  

TT Tên sản 

phẩm, hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

đưa ra 

thị 

trường 

năm 

trước 

Số lượng/ 

đơn vị 

sản 

phẩm, 

hàng hóa 

(điếu) 

Số lượng 

đưa ra 

thị 

trường 

(điếu) 

Mức 

đóng góp 

(đồng/20 

điếu) 

Số tiền 

phải đóng 

góp 

(đồng) 

Doanh 

thu thuần 

trong 

nước 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =  

(4) × (5) 

(7) (8) = (6) × 

(7)/20 

(9) 

1 

Ví dụ:  

Thuốc lá nhãn 

A 

      

 

…         

 TỔNG        

Ghi chú: 

- Cột (5): Kê khai số lượng điếu thuốc lá tính trên 01 đơn vị sản phẩm, hàng hóa; 

- Cột (7): Kê khai tương ứng cột (5) Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

110/2026/NĐ-CP; 

- Cột (9): Kê khai doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập khẩu 

đưa ra thị trường trong nước. 

Tài liệu kèm theo: 

- Bản sao tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh trong năm chịu trách nhiệm. 

IV. SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CÓ THÀNH PHẦN 

NHỰA TỔNG HỢP 

TT Tên sản 

phẩm, 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

đưa ra thị 

trường 

năm 

trước 

Khối lượng 

nhựa/ đơn vị 

sản phẩm, 

hàng hóa 

(kg) 

Khối 

lượng 

nhựa được 

sử dụng 

(kg) 

Mức 

đóng góp 

(đồng/kg) 

Số tiền 

phải đóng 

góp 

(đồng) 

Doanh 

thu thuần 

trong 

nước 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) =  

(4) × (5) 
(7) 

(8) =  

(6) × (7) 
(9) 

1 

Sản 

phẩm, 

hàng 

hóa 

nhãn A 
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…         

TỔNG    

Ghi chú: 

- Cột (5): Khối lượng được làm tròn đến hàng phần nghìn. Ví dụ: 1,12305 kg làm 

tròn thành 1,123 kg; 

- Cột (7): Kê khai tương ứng cột (5) Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

110/2026/NĐ-CP; 

- Cột (9): Kê khai doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập khẩu 

đưa ra thị trường trong nước. 
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Phụ lục III 

BIỂU MẪU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ  

VÀ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT ngày 25 tháng 5 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Mẫu số 01. Hợp đồng hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ  

Số:…… 

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về 

trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản 

xuất, nhập khẩu; 

Căn cứ….(các căn cứ pháp lý liên quan đến Quỹ Bảo vệ môi trường  

Việt Nam); 

Căn cứ Thông tư số    /TT-BNNMT ngày    tháng    năm      của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái 

chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu; 

Căn cứ Quyết định số…../QĐ-BNNMT ngày…tháng…năm…của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt danh sách các đơn vị được hỗ trợ hoạt 

động tái chế năm…; 

Hôm nay, ngày    tháng    năm    , tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

Chúng tôi gồm: 

1. Bên A: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam  

Đại diện:…………………………………………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ giao dịch: ………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………… 

Tài khoản số: ……………………………………………………………… 

Mở tại Ngân hàng: ………………………………………………………… 
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2. Bên B: (tên đơn vị được hỗ trợ)  

Mã số thuế: ………………………………………………………………… 

Đại diện theo pháp luật: …………………………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………… 

Tài khoản số: ……………………………………………………………… 

Mở tại Ngân hàng: ………………………………………………………… 

Các bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng hỗ trợ hoạt động tái chế với những điều 

khoản sau: 

Điều 1. Nội dung hỗ trợ 

1. Bên A hỗ trợ cho bên B để thực hiện hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì như sau: 

a) Hoạt động tái chế được hỗ trợ: trực tiếp thực hiện tái chế (đối với trường 

hợp bên B là đơn vị tái chế)/ Tổ chức việc thu gom và chuyển giao sản phẩm, bao 

bì cho đơn vị tái chế (đối với trường hợp bên B là đơn vị tổ chức trách nhiệm tái 

chế); 

b) Loại sản phẩm, bao bì: ………..(ghi đầy đủ mã, tên nhóm sản phẩm, bao 

bì theo cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP); 

c) Giải pháp tái chế: ….; 

d) Khối lượng sản phẩm, bao bì phải tái chế:…….(kg); 

đ) Thời gian thực hiện tái chế: tối đa …. tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

2. Số tiền hỗ trợ, mức hỗ trợ 

a) Số tiền hỗ trợ: (bằng giá trị gói hỗ trợ được Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường phê duyệt) 

- Bằng số: ………………………………………………………………… 

- Bằng chữ: ……………………………………………………………… 

b) Mức hỗ trợ: (được xác định theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 15 

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP) 

Điều 2. Giải ngân tiền hỗ trợ 

1. Việc giải ngân tiền hỗ trợ hoạt động tái chế được thực hiện theo khối 

lượng sản phẩm, bao bì đã tái chế trong kỳ đề nghị giải ngân. Bên A căn cứ báo 

cáo kết quả tái chế do bên B lập và được xác nhận bởi đơn vị kiểm toán độc lập 

về tính đầy đủ, hợp lý và đáng tin cậy của thông tin trên báo cáo (kiểm toán phi 

tài chính) để giải ngân tiền hỗ trợ cho bên B. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc khối lượng sản phẩm, bao bì này đáp ứng các quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 110/2026/NĐ-CP và các nội dung của báo cáo kết quả tái chế. 

2. Bên B được đề nghị giải ngân nhiều lần trong thời gian thực hiện tái 

chế, các lần đề nghị giải ngân cách nhau không dưới 03 (ba) tháng. Thời hạn bên 
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B được đề nghị giải ngân không quá 90 ngày tính từ ngày hết thời hạn tái chế 

quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 1 hợp đồng này. 

3. Số tiền giải ngân hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì được xác 

định theo công thức sau: 

F = Kđ × M 

Trong đó: 

- F: Số tiền giải ngân; 

- Kđ: Khối lượng sản phẩm, bao bì đã hoàn thành tái chế trong kỳ đề nghị 

giải ngân; 

- M: Mức hỗ trợ trên một khối lượng sản phẩm, bao bì. 

4. Hình thức giải ngân tiền hỗ trợ: Số tiền hỗ trợ được chuyển cho bên B 

thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. 

5. Hồ sơ đề nghị giải ngân tiền hỗ trợ bao gồm: 

- Giấy đề nghị giải ngân tiền hỗ trợ hoạt động tái chế; 

- Báo cáo kết quả tái chế của bên B đã được xác nhận bởi đơn vị kiểm 

toán độc lập. 

Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập đối với Báo cáo kết quả tái chế phải 

được kiểm toán viên đưa ra kết luận chấp nhận toàn phần, trong đó có nội dung 

nêu rõ: “Báo cáo kết quả tái chế của [bên có trách nhiệm liên quan] đã được lập 

phù hợp, trên các khía cạnh trọng yếu, dựa trên các tiêu chí về tính đầy đủ, hợp 

lý và đáng tin cậy theo quy định tại Điều 13, Điều 15 Nghị định số 

110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản 

phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu”.  

Phạm vi được kiểm toán bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:  

(i) Sản phẩm, bao bì đã tái chế được ghi nhận trong báo cáo là đúng nhóm sản 

phẩm, bao bì thuộc đối tượng được hỗ trợ và phù hợp với hồ sơ, chứng từ liên quan; 

(ii) Thời gian thu gom, tái chế và khối lượng thu gom, tái chế được ghi 

nhận trong báo cáo phù hợp với các chứng từ kèm theo; 

(iii) Tính đầy đủ của việc ghi nhận khối lượng tái chế, bảo đảm không bị 

bỏ sót hoặc ghi nhận trùng lặp với sản phẩm, bao bì đã tái chế để thực hiện trách 

nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu; 

 (iv) Sản phẩm, bao bì được tái chế không phải phế liệu nhập khẩu, bao bì 

là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp và sản phẩm lỗi bị thải 

loại trong quá trình sản xuất; 

(v) Sản phẩm, bao bì tái chế đúng với giải pháp tái chế đã đề xuất bởi bên 

được hỗ trợ. 
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Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

1. Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn kinh phí hỗ trợ theo hợp đồng hỗ trợ 

hoạt động tái chế khi bên B gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

2. Quyền và nghĩa vụ khác (theo thỏa thuận của hai bên). 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B 

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan 

đến hoạt động tái chế được hỗ trợ khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

2. Phối hợp đầy đủ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu 

cầu thanh tra/kiểm tra/kiểm toán đối với hoạt động tái chế được hỗ trợ theo hợp 

đồng này và thực hiện các kết luận của các cơ quan này. 

3. Quyền và nghĩa vụ khác (theo thỏa thuận của hai bên). 

Điều 5: Tranh chấp và xử lý tranh chấp 

Nếu có tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này thì trước hết các Bên sẽ 

cùng nhau giải quyết bằng thương lượng và hoà giải. Trong trường hợp thương 

lượng, hòa giải không thành, thì các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân 

nơi bên A đặt trụ sở chính. 

Điều 6: Các điều khoản chung 

1. Các Bên đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng và cam kết thực 

hiện đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng này. 

2. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu phát hiện có vi phạm Hợp 

đồng, thì bên phát hiện vi phạm sẽ thông báo bằng văn bản cho các Bên biết và 

yêu cầu khắc phục các vi phạm đó. Hết thời hạn ghi trong văn bản mà Bên vi 

phạm không khắc phục được thì Bên bị vi phạm được quyền áp dụng các biện 

pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình theo Hợp đồng này. 

3. Phụ lục của Hợp đồng này (nếu có) cùng các tài liệu đi kèm, các 

chứng từ liên quan khác là các bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng 

này. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều khoản của Hợp đồng hay phụ 

lục Hợp đồng phải được các Bên thoả thuận bằng văn bản (Biên bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng) do đại diện có thẩm 

quyền của các Bên ký. 

Điều 7: Điều khoản thi hành 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng hết hiệu lực và tự 

động thanh lý kể từ khi hai bên đã thực hiện xong tất cả nghĩa vụ theo hợp đồng 

này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Hợp đồng được làm thành 06 (sáu) bản, có giá trị pháp lý như nhau mỗi 

Bên giữ 03 (ba) bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02. Bản cập nhật tiến độ tái chế sản phẩm, bao bì hằng quý của bên 

được hỗ trợ  

 
TÊN BÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 (Địa danh), ngày...tháng...năm... 

 

BẢN CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ 

QUÝ … NĂM … CỦA BÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

 

Chúng tôi là (tên bên được hỗ trợ):……………………………………….. 

Mã số thuế:………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………. 

Số điện thoại: …………………. Email: …………………………….......... 

Tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….. 

Chức vụ: …………………………………………………………………... 

Hợp đồng hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì số: ……………………... 

Ngày hợp đồng: …………………………………………………………….. 

Nhóm sản phẩm, bao bì được hỗ trợ hoạt động tái chế: ……………………… 

(Tên bên được hỗ trợ) cập nhật tiến độ tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp 

đồng hỗ trợ với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Quý… như sau: 

1. Cập nhật tình hình thu gom và tái chế trong quý (dành cho bên được hỗ trợ là 

đơn vị tái chế) 

BẢNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THU GOM TRONG QUÝ  

TT 
Nhóm sản phẩm, 

bao bì 

Tổng khối lượng đã 

thu gom trong quý 

(kg) 

Khối lượng đã thu 

gom 

(kg) 

Tên, mã số 

thuế đơn vị 

thu gom 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Ví dụ: A.1.2. bao bì 

giấy hỗn hợp đa lớp 
 

  

  

…     

Ghi chú: 

- Cột (5): Kê khai tên, mã số thuế của đơn vị thu gom là tổ chức; trường hợp tự thực 

hiện thu gom hoặc thu gom từ cá nhân thì ghi tên, mã số thuế của bên được hỗ trợ. 
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BẢNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TÁI CHẾ TRONG QUÝ 

TT 
Nhóm sản 
phẩm, bao 

bì 

Tổng khối 
lượng 

nhận tái 
chế của 
các hợp 

đồng 
(kg) 

Kết quả thực hiện tái chế theo từng hợp đồng 

Khối 
lượng 

nhận tái 
chế theo 

hợp đồng 

Khối 
lượng 
đã tái 
chế 

Giải pháp 
tái chế lựa 

chọn 

Sản phẩm 
sau tái chế 

Số hợp đồng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Ví dụ: 
A.1.2. bao 
bì giấy hỗn 
hợp đa lớp  

 
   

  

     

…   
     
     

2. Cập nhật tình hình tổ chức thu gom và tái chế trong quý (dành cho bên được 

hỗ trợ là đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế) 

BẢNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THU GOM TRONG QUÝ  

TT 
Nhóm sản phẩm, 

bao bì 

Tổng khối lượng đã 

thu gom trong quý 

(kg) 

Khối lượng đã thu 

gom 

(kg) 

Tên, mã số 

thuế đơn vị 

thu gom 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Ví dụ: A.1.2. bao bì 

giấy hỗn hợp đa lớp 
 

  

  

…     

Ghi chú:  

- Cột (5): Kê khai tên, mã số thuế của đơn vị thu gom là tổ chức; trường hợp tự 

thực hiện thu gom hoặc thu gom từ cá nhân thì ghi tên, mã số thuế của bên được 

hỗ trợ. 

3. Cập nhật tình hình tổ chức tái chế trong quý  

BẢNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TÁI CHẾ TRONG QUÝ 

TT 

Nhóm sản 

phẩm, bao 

bì 

Tổng 

khối 

lượng 

nhận tổ 

chức tái 

chế của 

các hợp 

đồng 

(kg) 

Thông tin, khối 

lượng nhận tổ 

chức tái chế  

Thông tin, khối lượng đã tổ chức tái 

chế  

Khối lượng 

nhận tổ 

chức tái chế 

theo hợp 

đồng 

(kg) 

Số hợp 

đồng 

Khối 

lượng 

đã tái 

chế 

Giải 

pháp tái 

chế lựa 

chọn 

Sản 

phẩm 

sau tái 

chế 

Tên 

đơn vị 

tái chế 

Mã số 

thuế 

đơn vị 

tái chế 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
Ví dụ: 

A.1.2. bao 
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bì giấy hỗn 

hợp đa lớp 

…   
       

       

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trong bản cập 

nhật trên. 

 Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử) 
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Mẫu số 03. Báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng hỗ trợ 

của bên được hỗ trợ là đơn vị tái chế  

 
TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 (Địa danh), ngày...tháng...năm... 
 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ THEO HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ  

(giai đoạn từ ngày … đến ngày….)  

 

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

 

Tên bên được hỗ trợ: ……………………………………………………… 

Mã số thuế: ……………………………………………………………….. 

Tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….. 

Chức vụ: …………………………………………………………………... 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………. 

Địa chỉ nhà máy tái chế: ………………………………………………….. 

Hợp đồng hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì số: …………………….. 

Ngày hợp đồng: ……………………………………………………………. 

Nhóm sản phẩm, bao bì được hỗ trợ hoạt động tái chế: ……………………… 

Khối lượng đã tái chế trong kỳ: …………………………………………….. 

Số tiền hỗ trợ đề nghị giải ngân:................................................................... 

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………) 

(Tên đơn vị được hỗ trợ) báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng 

được hỗ trợ giai đoạn từ ngày… đến ngày…. (xin gửi kèm theo) và cam kết chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về thông tin trong báo cáo này như sau: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác 

của các số liệu báo cáo; 

- Cam kết khối lượng sản phẩm, bao bì được tái chế đáp ứng quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách 

nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, 

nhập khẩu. 

 Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử) 
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KẾT QUẢ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ 

(Giai đoạn từ ngày… đến ngày….) 

(Kèm theo Báo cáo kết quả tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng hỗ trợ) 

A. KHỐI LƯỢNG TỔ CHỨC THU GOM TRONG KỲ  

TT Tổng khối lượng đã thu gom  

(kg) 

Khối lượng đã thu gom 

(kg) 

Tên, mã số thuế 

đơn vị thu gom 

(1) (2) (3) (4) 

…    

Ghi chú:  

- Cột (4): Trường hợp bên được hỗ trợ thu gom từ tổ chức thực hiện thu gom khác 

thì kê khai tên, mã số thuế của đơn vị thực hiện thu gom đó; trường hợp bên được 

hỗ trợ tự thực hiện thu gom hoặc thu gom từ cá nhân thì ghi tên, mã số thuế của 

bên được hỗ trợ. 

B. KHỐI LƯỢNG NHẬP KHO, XUẤT KHO ĐƯA VÀO TÁI CHẾ  

TT Mã theo 

dõi 

Tồn kho 

đầu kỳ 

(kg) 

Khối lượng nhập 

kho trong kỳ 

(kg) 

Khối lượng xuất 

kho để tái chế  

(kg)  

Tồn kho cuối kỳ 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

…      

Ghi chú: 

- Việc nhập kho, lưu kho và xuất kho sản phẩm, bao bì đưa vào tái chế theo hợp 

đồng hỗ trợ phải được quản lý bằng mã theo dõi riêng biệt với các nguyên liệu tái 

chế khác.  

C. KẾT QUẢ TÁI CHẾ TRONG KỲ 

TT Khối 

lượng đã 

tái chế 

(kg) 

Giải 

pháp tái 

chế 

Sản 

phẩm 

sau tái 

chế 

Khối lượng 

sản phẩm 

sau tái chế 

(kg) 

Mức hỗ trợ 

(VNĐ/kg) 

Số tiền hỗ 

trợ đề nghị 

giải ngân 

(VNĐ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)x(6) 

…       

Tài liệu kèm theo: 

- Bảng thống kê chứng từ thu gom sản phẩm, bao bì trong trường hợp thu gom 

từ tổ chức. Bảng thống kê có các nội dung chính sau: ngày thu gom, ngày chứng 

từ; số chứng từ; tên sản phẩm, bao bì; khối lượng. 

- Bảng thống kê chứng từ thu gom sản phẩm, bao bì trong trường hợp bên được 

hỗ trợ thu gom trực tiếp của cá nhân. Bảng thống kê có các nội dung chính sau: 

ngày thu gom, ngày chứng từ; số chứng từ; địa chỉ nơi tổ chức thu gom; người 

phụ trách thu gom; tên sản phẩm, bao bì; khối lượng.  

- Bảng thống kê chứng từ nhập kho nguyên liệu, xuất kho nguyên liệu đưa vào 

tái chế. 
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Mẫu số 04. Báo cáo kết quả tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng 

hỗ trợ của bên được hỗ trợ là đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế 

 
TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 (Địa danh), ngày...tháng...năm... 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ  

THEO HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ 

(giai đoạn từ ngày … đến ngày….) 

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

Chúng tôi là (tên bên được hỗ trợ): ………………………………………. 

Mã số thuế: ……………………………………………………………….. 

Tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………………………... 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………. 

Thông tin đơn vị tái chế1: ………………………………………………… 

Hợp đồng hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì số: …………………….. 

Ngày hợp đồng: …………………………………………………………… 

Nhóm sản phẩm, bao bì được hỗ trợ hoạt động tái chế: ……………………... 

Khối lượng đã tái chế trong kỳ: …………………………………………… 

Số tiền hỗ trợ đề nghị giải ngân: ...................................................................  

(Bằng chữ: .................................................................................................... ) 

Chúng tôi báo cáo kết quả tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng được 

hỗ trợ giai đoạn từ ngày… đến ngày…. (xin gửi kèm theo) và cam kết chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về thông tin trong báo cáo này như sau: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác 

của các số liệu báo cáo; 

- Cam kết khối lượng sản phẩm, bao bì được tái chế đáp ứng quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách 

nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, 

nhập khẩu. 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử) 

 
1 Ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở tái chế; trường hợp có nhiều đơn vị tái chế thì ghi đầy đủ thông tin của các đơn vị này 
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KẾT QUẢ TỔ CHỨC TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ 

(Giai đoạn từ ngày… đến ngày….) 

(Kèm theo Báo cáo kết quả tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng hỗ trợ) 

A. KHỐI LƯỢNG TỔ CHỨC THU GOM TRONG KỲ  

TT Tổng khối lượng đã thu gom  

(kg) 

Khối lượng đã thu gom 

(kg) 

Tên, mã số thuế 

đơn vị thu gom 

(1) (2) (3) (4) 

…    

Ghi chú:  

- Cột (4): Kê khai tên, mã số thuế của đơn vị thực hiện thu gom là tổ chức; trường 

hợp bên được hỗ trợ tự thực hiện thu gom hoặc thu gom từ cá nhân thì ghi tên, mã 

số thuế của bên được hỗ trợ; 

- Trường hợp bên được hỗ trợ thuê đơn vị tái chế thu gom sản phẩm, bao bì làm 

nguyên liệu tái chế để thực hiện theo hợp đồng được hỗ trợ thì khối lượng đã thu 

gom phải được theo dõi theo chứng từ riêng; bên được hỗ trợ phải nghiệm thu, xác 

nhận khối lượng đã thu gom. Tại cột (3) ghi tên, mã số thuế của đơn vị tái chế. 

B. KHỐI LƯỢNG NHẬP KHO, XUẤT KHO ĐƯA VÀO TÁI CHẾ  

TT Tên, mã số 

thuế đơn vị 

tái chế  

Mã theo 

dõi 

Tồn kho 

đầu kỳ 

(kg) 

Khối lượng nhập 

kho trong kỳ 

(kg) 

Khối lượng xuất 

kho để tái chế  

(kg)  

Tồn kho 

cuối kỳ 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

…       

Ghi chú: 

- Việc nhập kho, lưu kho và xuất kho sản phẩm, bao bì đưa vào tái chế theo hợp 

đồng hỗ trợ phải được quản lý bằng mã theo dõi riêng biệt với các nguyên liệu tái 

chế khác; 

- Bên được hỗ trợ phải nghiệm thu, xác nhận khối lượng nhập kho nguyên liệu, 

khối lượng xuất kho để tái chế và khối lượng tồn kho khi đơn vị tái chế nhập, xuất 

kho nguyên liệu để thực hiện tái chế theo hợp đồng hỗ trợ. 

C. KẾT QUẢ TÁI CHẾ TRONG KỲ 

TT Tên, mã số thuế 

đơn vị tái chế  

Khối lượng đã 

tái chế 

(kg) 

Giải 

pháp tái 

chế 

Sản phẩm 

sau tái chế 

Khối lượng sản 

phẩm sau tái chế 

(kg) 

…      

Tổng      

Căn cứ bảng kết quả tái chế, số tiền hỗ trợ đề nghị giải ngân theo bảng như sau: 

TT Tổng khối lượng đã tái chế 

(kg) 

Mức hỗ trợ 

(VNĐ/kg) 

Số tiền được hỗ trợ 

(VNĐ) 
(1) (2) (3) (4) = (2)x(3) 

…    
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Tài liệu kèm theo: 

- Bảng thống kê chứng từ thu gom sản phẩm, bao bì trong trường hợp thu gom từ 

tổ chức. Bảng thống kê có các nội dung chính sau: ngày thu gom, ngày chứng từ; 

số chứng từ; tên sản phẩm, bao bì; khối lượng. Trường hợp bên được hỗ trợ thuê 

đơn vị tái chế thu gom thì thống kê theo thông tin chứng từ thu gom của đơn vị 

tái chế. 

- Bảng thống kê chứng từ thu gom sản phẩm, bao bì trong trường hợp bên được 

hỗ trợ thu gom trực tiếp của cá nhân. Bảng thống kê có các nội dung chính sau: 

ngày thu gom, ngày chứng từ; số chứng từ; địa chỉ nơi tổ chức thu gom; người 

phụ trách thu gom; tên sản phẩm, bao bì; khối lượng. Trường hợp bên được hỗ trợ 

thuê đơn vị tái chế thu gom thì thống kê theo thông tin chứng từ thu gom của đơn 

vị tái chế. 

- Bản nghiệm thu giữa bên được hỗ trợ và đơn vị tái chế về khối lượng sản phẩm, 

bao bì đơn vị tái chế đã nhận chuyển giao và khối lượng đã tái chế trong kỳ để 

tính vào khối lượng đề nghị giải ngân. 

Kèm theo Bảng thống kê chứng từ nhận chuyển giao, phiếu nhập kho nguyên liệu, 

xuất kho nguyên liệu đưa vào tái chế của đơn vị tái chế tương ứng với chứng từ 

nghiệm thu, xác nhận của bên được hỗ trợ. 
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Mẫu số 05. Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ được phân bổ để thực 

hiện hoạt động xử lý chất thải của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được hỗ trợ  

 
UỶ BAN NHÂN DÂN… 

     

     Số:… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày…tháng…năm… 
 

BÁO CÁO 

Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ được phân bổ để thực hiện hoạt động xử lý 

chất thải của tỉnh/thành phố… năm… 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Căn cứ Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về 

trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản 

xuất, nhập khẩu, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố … báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường kết quả kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ được phân bổ để thực hiện 

hoạt động xử lý chất thải của tỉnh/thành phố… năm…, cụ thể như sau: 

I. Tổng số kinh phí đã được Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 

Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố… đã nhận được tổng cộng [Số tiền được 

hỗ trợ] đồng từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

II. Kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ 

1. Hoạt động 1: [Tên hoạt động] 

- Mục tiêu:………………………………………………………………… 

- Địa điểm thực hiện: ……………………………………………………… 

- Tiến độ theo kế hoạch:. ………………………………………………… 

- Tiến độ triển khai thực tế: ……………………………………………… 

- Thời gian dự kiến hoàn thành (trong trường hợp thời gian kết thúc dự án 

chưa đến hoặc chưa hoàn thành đúng tiến độ): ………………………………… 

- Tổng kinh phí được phê duyệt cho hoạt động: … đồng. 

- Tổng kinh phí đã giải ngân thực tế: … đồng. 

Trong đó: 

Kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác: …. đồng; 

Kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam: …. đồng. 

- Kết quả đạt được: 

Báo cáo tóm tắt kết quả đạt được, mức độ hoàn thành, tiến độ, mục tiêu đề ra. 

2. Hoạt động 2: ……………………………………………………………. 
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III. Quản lý, sử dụng lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ tiền đóng góp 

tài chính hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải 

Báo cáo việc quản lý lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ nguồn kinh phí hỗ 

trợ hoạt động xử lý chất thải, bao gồm: 

- Số tiền lãi được trích cho chi phí quản lý trong năm:…………………… 

- Lũy kế số tiền lãi còn lại sau khi trích cho chi phí quản lý:…………….. 

IV. Khó khăn, tồn tại (nếu có) 

V. Kiến nghị (nếu có) 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách 

ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 

 

Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, 

bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô có hiệu lực 

kể từ ngày kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên 

quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023; 

2. Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, 

trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 

22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang 

sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

3. Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân 

cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường 

bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 
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Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng cục 

trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng quy 
trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở 

hành khách và xe ô tô.1 

 
1 

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ có 

căn cứ ban hành như sau:  

“Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên 

quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ”. 

Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 

nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 

40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường 

bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây 

dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 

có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15; 

 Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15; 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai số 60/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều và Luật Phòng, 

chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam;  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục 

đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; 

Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản 

lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ; Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-2024-so-36-2024-QH15-444251.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn việc xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến 

phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi dùng để chở hành khách và xe ô 

tô. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với bến phà trên hệ thống quốc lộ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, khai 

thác và kinh doanh bến phà, bến khách ngang sông (sau đây viết tắt là bến) sử dụng 

phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô qua sông. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bến phà là nơi đón, trả khách qua sông, vùng hồ, vùng đầm, phá, vụng, 

vịnh, hoặc các đảo thuộc vùng nội thủy bằng phà (sau đây viết là qua sông). 

2. Bến khách ngang sông là bến thủy nội địa chuyên phục vụ vận tải hành 

khách ngang sông. 

3. Chủ bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến hoặc được cơ quan có 

thẩm quyền giao làm chủ đầu tư quản lý bến. 

4. Chủ khai thác bến là tổ chức, cá nhân sử dụng bến để kinh doanh, khai thác 

vận tải. 

5. Phà một lưỡi là loại phương tiện thủy nội địa tự hành, chỉ cho phép hành 

khách và các phương tiện giao thông đường bộ lên xuống ở một đầu phà. 

 
2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách 

ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô;” 

Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng có 

căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP, ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư 

pháp, ngân hàng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.” 
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6. Sức chở của phà một lưỡi là số lượng hành khách, hàng hóa và phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ được phép chở tối đa trên phà theo quy định. 

7. Chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc quản lý, sử dụng phà một 

lưỡi tham gia hoạt động vận tải tại bến. 

8. Người lái phà một lưỡi là người trực tiếp điều khiển phương tiện phà một 

lưỡi để chở hành khách, hàng hóa và phương tiện giao thông đường bộ tại bến. 

9. Trưởng ca là nhân viên bến được chủ khai thác bến giao nhiệm vụ giải 

quyết hoạt động tại bến và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ khai thác 

bến trong ca làm việc. 

10. Nhân viên bến là người được chủ khai thác bến giao nhiệm vụ trong một 

ca làm việc, bao gồm: trưởng ca, bảo vệ, điều hành, bán vé, hướng dẫn. 

Điều 4. Điều kiện hoạt động của bến 

Bến sử dụng phà một lưỡi khi tham gia vào hoạt động vận tải chở hành khách 

và xe ô tô phải đáp ứng các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật 

Giao thông đường bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập 

hoặc cấp giấy phép hoạt động còn hiệu lực; có quy trình vận hành, khai thác được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được phép chở hành khách, chở xe 

ô tô tải có tải trọng dưới 3,5 tấn và chở xe ô tô khách dưới 16 chỗ ngồi. 

Điều 5. Yêu cầu về vận hành, khai thác bến 

1. Đối với công trình bến: 

a) Bến đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt 

động của cảng, bến thủy nội địa; 

b) Bến phải được bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của tiêu chuẩn 

quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo pháp luật về giao 

thông đường thủy nội địa; phải có nơi đỗ xe ô tô chờ qua phà và nhà chờ cho hành 

khách ở trước biển báo dừng lại ngoài cổng chắn của bến; 

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt 

động còn hiệu lực; 

d) Mặt bến phải chắc chắn, sạch sẽ, không trơn trượt, không có ổ gà, không 

để chướng ngại vật, đủ cọc neo theo quy định về số lượng và chất lượng kỹ thuật; 

đảm bảo quay đầu xe khi xe lùi xuống phà và tiến lên; 

đ) Đường dẫn vào bến phải đủ rộng đảm bảo cho hai xe ô tô đi ngược chiều 

nhau (hai làn xe); có đủ cọc tiêu, biển báo hiệu, bảng niêm yết giá vé, có cống hoặc 

cây chắn, hàng rào phân định rõ ranh giới hành khách, phương tiện giao thông đường 

bộ chờ đợi trước khi xuống phà; 
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e) Phải được bố trí tời tại bến có đủ sức kéo đối với phương tiện giao thông 

đường bộ có trọng tải lớn nhất được phép chở qua phà để ứng cứu phương tiện khi 

có sự cố xảy ra. 

2. Đối với phà: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định của 

Luật Giao thông đường thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực, có bảo hiểm trách nhiệm dân 

sự còn hiệu lực và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật; kẻ hoặc 

gắn biển số đăng ký phương tiện thủy nội địa, sơn kẻ vạch dấu mớn nước an toàn 

của phương tiện thủy nội địa, số lượng hành khách được phép chở trên phương tiện 

thủy nội địa; 

b) Đạt tiêu chuẩn chất lượng và được cơ quan đăng kiểm xác nhận đủ điều 

kiện được phép hoạt động; 

c) Được trang bị đủ số lượng, đúng chủng loại các trang thiết bị, dụng cụ cứu 

sinh, cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định; 

d) Có ghế ngồi cho người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em khi 

đi phà; 

đ) Lưỡi phà (phần tiếp giáp với lưỡi bến khi phà cập bến) phải chắc chắn, 

không trơn trượt, không lồi lõm, không để chướng ngại vật. 

3. Đối với thuyền viên, nhân viên bến: 

a) Người lái phà một lưỡi phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với 

loại phương tiện điều khiển; bố trí thuyền viên và người lái phà một lưỡi đúng theo 

đăng ký trong danh bạ thuyền viên; không được giao phương tiện thủy nội địa cho 

người lái phà một lưỡi trong thời gian bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi bằng 

lái, chứng chỉ chuyên môn; 

b) Các thuyền viên phải được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ an toàn giao 

thông và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận để hướng dẫn 

hành khách và phương tiện giao thông đường bộ lên xuống phà được an toàn, thuận 

lợi; 

c) Thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy nội địa phải đảm bảo các điều 

kiện theo quy định tại Điều 29 của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 

d) Thuyền viên và nhân viên bến phải có thiết bị liên lạc không dây cầm tay 

để phối hợp nhịp nhàng, thuận lợi trong công việc và hoạt động vận tải đảm bảo an 

toàn, thông suốt. 

4. Đối với hàng hóa: 

a) Hàng hóa chở trên xe ô tô phải được chằng buộc chắc chắn; trường hợp là 

động vật sống phải đóng cũi hoặc thùng cố định trước khi đưa xuống phà; xe ô tô, 

xe cơ giới ba bánh, bốn bánh phải chèn bánh bằng kê chèn; 
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b) Không chở hàng hóa thuộc danh mục cấm vận chuyển. Đối với các xe chở 

hàng hóa là gas, xăng dầu, khí hóa lỏng phải sắp xếp vận chuyển riêng (nếu xét thấy 

đảm bảo an toàn), không được chở cùng hành khách và phương tiện giao thông 

đường bộ trên phà; bình gas (chất đốt), can xăng, dầu do hành khách mang theo phải 

để vị trí riêng, đảm bảo an toàn ở trên phà. 

 

Chương II 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC BẾN SỬ DỤNG PHÀ 

MỘT LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ 

 

Điều 6. Yêu cầu về quy trình vận hành, khai thác bến 

1. Quy trình vận hành, khai thác bến được lập phải phù hợp với quy mô của 

bến, chủng loại phà một lưỡi, các thiết bị phục vụ hoạt động của bến và mục đích sử 

dụng của bến. 

2. Quy trình vận hành, khai thác bến phải đảm bảo an toàn cho hành khách và 

phương tiện; đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ, cứu đắm, cứu nạn khi xảy 

ra sự cố; đảm bảo tối đa sự vận hành liên tục của bến. 

Điều 7. Căn cứ lập quy trình vận hành, khai thác bến 

Căn cứ lập quy trình vận hành, khai thác bến gồm: 

a) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật; 

b) Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng bến; 

c) Công năng, công suất, đặc điểm, tính chất của phà một lưỡi; 

d) Sổ tay, tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị của nhà chế tạo; 

đ) Các quy định về đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, an toàn lao động 

và bảo vệ môi trường; 

e) Các quy định liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 8. Nội dung quy trình vận hành, khai thác bến 

Nội dung quy trình vận hành, khai thác bến sử dụng phà một lưỡi phải bao 

gồm các quy định về tổ chức giao thông, tải trọng khai thác, độ dốc đường lên, xuống 

phà tốc độ quy định lên xuống phà, bố trí làn xe, chỗ chờ xuống phà, chỗ quay đầu 

xe trình tự lên phà, xuống phà; trình tự vận hành phà một lưỡi và các thiết bị phục 

vụ hoạt động của bến phà, thiết bị cứu nạn, cứu sinh, cứu đắm, cấp cứu, các quy định 

về cứu nạn, cứu sinh, an toàn cháy nổ; quy định về chuyên chở hành khách và 

phương tiện giao thông đường bộ; quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong 
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vận hành, khai thác bến; quy định nội quy hoạt động của bến; quy định về các đối 

tượng được phép chuyên chở; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến 

hoạt động của bến. 

Điều 9. Lập, thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến 

1. Chủ bến chịu trách nhiệm lập quy trình vận hành, khai thác bến sử dụng 

phà một lưỡi, trình Sở Xây dựng2 xem xét, phê duyệt. 

2. Trường hợp chủ bến không lập được quy trình vận hành, khai thác bến, chủ 

bến có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật 

để lập quy trình vận hành, khai thác bến sử dụng phà một lưỡi và có trách nhiệm chi 

trả chi phí tư vấn. 

3.3 Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành, 

khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi để chở hành khách 

và ô tô trên địa bàn.  

Trường hợp bến nằm trên địa bàn hai tỉnh, chủ bến gửi hồ sơ đề nghị một Sở 

Xây dựng để chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng còn lại trong việc thẩm định, phê 

duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một 

lưỡi để chở hành khách và ô tô. 

Điều 10.4 Hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện phê duyệt quy trình vận 

hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi để chở 

hành khách và ô tô 

 
2 Cụm từ “Sở Giao thông vận tải” được thay thể bởi cụm từ “Sở Xây dựng” theo quy định tại điểm a  khoản 

1 Điều 22 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 

nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 

40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường 

bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây 

dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 19 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến 

xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông 

tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông 

sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành từ 31 tháng 12 năm 2025. 

4 Điều này được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 20 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 
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1. Chủ bến lập, gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai 

thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô 

theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 9. Hồ sơ đề nghị bao gồm: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt quy trình theo Phụ lục kèm theo Thông tư này; 

b) Quy trình vận hành, khai thác bến phà (hoặc bến khách ngang sông) sử 

dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô; 

c) Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động; 

d) Thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này là bản chính hoặc biểu 

mẫu điện tử; thành phần hồ sơ quy định tại các điểm b, điểm c và điểm d khoản này 

là một trong các trường hợp sau: bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử 

được cấp từ sổ gốc, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính, bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu. Số lượng 01 bộ. 

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy trình thực hiện tiếp nhận, kiểm tra 

và xử lý như sau: 

a) Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu 

đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả; hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đủ thành phần hồ sơ; 

b) Đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến, trong phạm vi 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra 

thành phần hồ sơ, nếu không đủ thành phần hồ sơ có văn bản thông báo đến tổ chức, 

cá nhân để bổ sung, hoàn thiện; 

c)5 Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định hồ 

sơ, nếu đủ điều kiện, thì ban hành Quyết định phê duyệt quy trình vận hành khai thác 

bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô. Trường 

hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải có văn bản trả lời và 

 
tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến 

xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông 

tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách  ngang sông 

sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

5 Điểm này được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 16 Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 
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nêu rõ lý do; 

d)6 Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng bản 

điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia. Trường 

hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận bản giấy thì nhận trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính. 

Điều 117 (được bãi bỏ) 

Điều 12. Quy định về chuyên chở 

1. Trước khi chuyên chở: 

a) Hàng ngày, trước khi đưa phà ra chuyên chở, trưởng ca phải cùng thuyền 

viên, nhân viên kiểm tra toàn bộ bến bãi, phà, trang thiết bị an toàn. Không được 

chuyên chở nếu xét thấy không đảm bảo an toàn (điều kiện kỹ thuật hoặc gặp thời 

tiết nguy hiểm); 

b) Bàn giao giữa hai ca cho nhau, hai trưởng ca tiến hành kiểm tra lại toàn bộ 

bến bãi, phương tiện thủy nội địa, trang thiết bị an toàn trên phương tiện thủy nội 

địa. Nếu hư hỏng phải sửa chữa, khắc phục ngay; 

c) Bố trí đủ nhân viên, thuyền viên (thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ) sẵn 

sàng làm việc, hướng dẫn hành khách và phương tiện giao thông đường bộ xuống 

phà; 

d) Phải có đủ các dây neo (dây đầu nước và dây cuối nước), các dây buộc phà 

phải căng, đúng quy định; 

đ) Phà cập thẳng bến và cửa phà mở. 

2. Xuống phà: 

 
6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 16 Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

7 Điều này được bãi bỏ bởi điểm c khoản 1 Điều 22 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục 

đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường 

bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách 

ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 
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a) Khi thấy đủ điều kiện an toàn, trưởng ca yêu cầu hành khách ra khỏi xe 

trước khi xe ô tô xuống phà, sau đó ra hiệu lệnh xuống phà bằng còi, cờ hiệu hoặc 

bằng tay; 

b) Trình tự xuống phà theo thứ tự lần lượt như sau: xe ô tô, xe mô tô, xe gắn 

máy, xe thô sơ, người đi bộ; 

c) Cho lần lượt từng xe xuống phà. Khi xe ô tô bị chết máy ở dốc bến, nhân 

viên điều hành phải giúp người điều khiển phương tiện chèn xe. Nếu xe ô tô không 

tự nổ máy được phải dùng các biện pháp kéo xe ô tô ra khỏi mặt bến; 

d) Quy định cho xe ô tô tiến xuống phà: Nhân viên chỉ dẫn cho xe ô tô tiến 

chính giữa lưỡi phà với vận tốc không lớn hơn 5 km/h, hướng dẫn và sắp xếp xe ô 

tô vào vị trí trên phà. Sau khi xe ô tô đã ổn định vào vị trí trên phà, tiếp tục ra hiệu 

lệnh cho các xe ô tô tiếp theo xuống phà; 

đ) Quy định cho xe ô tô lùi xuống phà: Nhân viên ra hiệu lệnh cho xe ô tô tiến 

vào vị trí quay đầu xe tại đỉnh bến và lùi xe ô tô xuống dốc bến với vận tốc không 

lớn hơn 5km/h. Nhân viên quan sát, chỉ dẫn cho người lái xe điều khiển lùi xe ô tô 

xuống phà và hướng dẫn và sắp xếp xe ô tô vào vị trí trên phà. Sau khi xe ô tô đã ổn 

định vào vị trí trên phà, tiếp tục ra hiệu lệnh cho các xe ô tô tiếp theo lùi xuống phà 

và đưa vào vị trí đỗ trên phà; 

e) Việc xếp hành khách, hàng hóa và phương tiện giao thông đường bộ trên 

phà phải đảm bảo phà cân bằng, không nghiêng lệch, không chúi mũi, không quá 

mớn nước cho phép. Không để xe ô tô và hành khách đứng trên lưỡi phà hoặc ở các 

vị trí ảnh hưởng đến thao tác chuyên chở như: trên thành phà, gần cần bẩy phà và ở 

các vị trí làm khuất tầm nhìn của người lái phà; 

g) Khi đủ tải trọng cho phép, đóng cửa phà, nhắc nhở, kiểm tra hành khách 

mang dụng cụ cứu sinh; 

h) Phải kiểm tra lại tình trạng an toàn của phà, nếu đảm bảo điều kiện an toàn 

báo cáo thuyền trưởng ra lệnh cho phà dời bến. 

3. Qua sông: 

a) Khi đảm bảo điều kiện an toàn, trưởng ca quyết định cho phà dời bến để 

qua sông; phải bố trí người hoa tiêu để đảm bảo tầm nhìn cho thuyền trưởng nếu cần 

thiết, thông tin liên lạc giữa thuyền trưởng với hoa tiêu phải bằng máy bộ đàm; 

b) Khi phà đã dời bến, nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh cho phà cân bằng, 

sắp xếp lại xe, thuyền trưởng phải cho phà cập lại bến, buộc đủ các dây neo và không 

cho hành khách ở trên phà mới được điều chỉnh; 

c) Phà qua sông phải theo luồng đã quy định, gắn đầy đủ hệ thống tín hiệu 

như đèn, còi để báo hiệu cho các phương tiện thủy nội địa đi lại trên sông biết; 
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d) Ban đêm, ban ngày nếu trời có sương mù hay mưa to không rõ, trên bến và 

trên phà phải bật các đèn tín hiệu theo quy định. 

4. Cập bến, lên bờ: 

a) Trước khi cập bến, thuyền trưởng báo hiệu cho hành khách biết; 

b) Phà chỉ được cập bến khi lưỡi bến không có người; 

c) Trình tự lên bến theo thứ tự lần lượt như sau: người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn 

máy, xe mô tô, xe ô tô; 

d) Quy định cho xe ô tô lùi lên bến: Sau khi hành khách và phương tiện khác 

đã lên dốc an toàn, thuyền viên ra hiệu lệnh cho xe ô tô lùi lên bến và chỉ dẫn cho 

xe ô tô lùi đến vị trí quay đầu trên bến. Khi xe ô tô đã đến vị trí quay đầu trên bến, 

nhân viên tiếp tục ra hiệu lệnh cho xe ô tô tiếp theo lùi lên bến và chỉ dẫn đến vị trí 

quay đầu xe; 

đ) Quy định cho xe ô tô tiến lên bến: Sau khi hành khách và phương tiện khác 

đã lên dốc an toàn, thuyền viên ra hiệu lệnh cho xe ô tô tiến lên bến. Khi xe ô tô lên 

hết dốc, tiếp tục ra hiệu cho xe ô tô tiếp theo lên bến. 

Điều 13. Xử lý tình huống 

1. Khi phà gặp tai nạn phải dùng các tín hiệu (còi, kẻng, đèn ...) để báo cho 

hai đầu bến và các phương tiện thủy nội địa khác đang lưu thông đến ứng cứu kịp 

thời. Khẩn trương, tích cực dùng mọi biện pháp cứu người, cứu phà, tài sản và các 

phương tiện thủy nội địa khác trên sông để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại 

xảy ra. 

2. Trường hợp thả neo phải có tín hiệu báo cho các phương tiện thủy nội địa 

khác biết. 

Điều 14. Phục vụ và từ chối chuyên chở 

1. Nhân viên phục vụ thực hiện đúng vị trí, nhiệm vụ được phân công; chấp 

hành nghiêm các quy định, thao tác, lệnh của người chỉ huy hướng dẫn cho hành 

khách và phương tiện giao thông đường bộ lên, xuống phà. 

2. Nhân viên bến từ chối phục vụ hành khách và phương tiện giao thông 

đường bộ xuống phà khi: 

a) Tổng trọng tải của xe và hàng hóa xếp trên xe hoặc số lượng hành khách 

trên phà vượt quá trọng tải được phép chở của phà ghi trong giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (còn hạn) do cơ quan đăng kiểm cấp; 

b) Xe có tải trọng vượt quá tải trọng cho phép theo cấp thiết kế của bến hoặc 

tải trọng được phép chở của phà; 
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c) Phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn, kỹ thuật, không 

có đèn chiếu sáng vào ban đêm; xe chở hàng nặng, hàng cồng kềnh không chằng 

buộc chắc chắn; 

d) Xe ô tô khách có ghế ngồi lớn hơn 16 chỗ; xe ô tô tải có tổng trọng tải lớn 

hơn 3,5 tấn; 

đ) Hành khách không chấp hành nội quy qua phà, làm mất trật tự công cộng 

bến, người say rượu; người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự mà không có người thân hay người giám hộ đi cùng; 

e) Điều kiện an toàn của bến không đảm bảo như: đường dẫn xuống bến lầy 

lội mà chưa thể khắc phục ngay được; thời tiết xấu, tầm nhìn bị hạn chế; gió, bão, 

nước sông dâng cao vượt cấp quy định; 

g) Người điều khiển xe ô tô đang trong tình trạng say rượu, ma túy không còn 

đủ khả năng điều khiển xe ô tô xuống phà theo sự hướng dẫn của nhân viên bến. 

 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BẾN SỬ DỤNG PHÀ MỘT 

LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ 

 

Điều 15. Trách nhiệm của Cục Đường bộ Việt Nam8 

Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại các bến phà sử dụng 

phà một lưỡi. 

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 

1. Công bố các mẫu phà một lưỡi được phép chở hành khách và xe ô tô để các 

địa phương có cơ sở đóng mới hoặc hoán cải phương tiện thủy nội địa theo đúng 

quy định. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật và giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phà một lưỡi được phép 

chở hành khách và xe ô tô theo quy định hiện hành. 

Điều 17. Trách nhiệm Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam9 

 
8 Tên Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2023/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 05 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến 

quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 

9 Cụm từ “Cục Đường thủy nội địa Việt Nam” được thay thể bởi cụm từ “Cục Hàng hải và Đường thủy nội 

địa Việt Nam” theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 
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Hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương trong việc đảm 

bảo an toàn vận hành, khai thác bến khách ngang sông; theo dõi, kiểm tra công tác 

quản lý hoạt động của bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi tại các địa 

phương. 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Xây dựng10 

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải đường thủy nội địa trên 

địa bàn; phối hợp với Ủy ban nhân dân để thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 

động bên sử dụng phà một lưỡi.  

2. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức triển khai Thông tư này 

để hướng dẫn cho các đối tượng tham gia giao thông, tham gia hoạt động vận tải tại 

bến biết và thực hiện. 

3. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Sở tổ chức đăng kiểm, đăng ký phương 

tiện thủy nội địa; đào tạo và cấp giấy chứng nhận học tập pháp luật về Luật Giao 

thông đường thủy nội địa, cấp chứng chỉ chuyên môn, bằng lái phương tiện theo quy 

định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện thanh tra11, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật, chấp hành các quy định của nhà nước, các quy định tại Thông tư này đối với 

 
và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến 

xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông 

tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông 

sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

10 Cụm từ “Sở Giao thông vận tải” được thay thể bởi cụm từ “Sở Xây dựng” theo quy định tại điểm a, Khoản 

1, Điều 22 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm 

dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông 

tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 

11 Bãi bỏ cụm từ “Chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện thanh tra” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Thông 

tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng 

xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông 

tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy 
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chủ bến, chủ khai thác bến, chủ phương tiện phà, người lái phà, người lái phương 

tiện khi tham gia hoạt động vận tải chở hành khách và xe ô tô tại bến; xử lý các hành 

vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. 

5. Đối với bến nằm trên sông, kênh là địa giới hành chính giữa hai tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, phối hợp và thống nhất với Sở Giao thông vận tải liên 

quan về phương án điều hành, giá cước vận tải, mức thu phí để bảo đảm tính đồng 

bộ của vận tải hành khách, phương tiện giao thông đường bộ tại bến và trật tự an 

toàn trong quá trình khai thác. 

6. Trên cơ sở các quy định chung của Thông tư này, chỉ đạo chủ bến xây dựng 

quy trình vận hành, khai thác bến chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế của bến 

thuộc địa phương quản lý. 

Điều 19. Trách nhiệm của chủ bến, chủ khai thác bến 

1. Chủ bến chịu trách nhiệm: 

a) Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết 

định thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động của bến sử dụng phà một lưỡi để chở 

hành khách và xe ô tô theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt 

động của bến; 

b) Lập quy trình vận hành, khai thác bến sử dụng phà một lưỡi chở hành khách 

và xe ô tô, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Chủ khai thác bến chịu trách nhiệm: 

a) Duy trì và đảm bảo các điều kiện an toàn hoạt động của bến theo quy định; 

b) Phương tiện thủy nội địa khi đưa vào hoạt động phải được đăng ký, đăng 

kiểm theo quy định; 

c) Công bố thời gian hoạt động của bến, thời gian đóng bến và mở bến; 

d) Bố trí đủ số lượng thuyền viên làm việc theo chức danh trên phà và trưởng 

ca, nhân viên bến để quản lý hoạt động tại bến; 

đ) Thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT 

và các quy định pháp luật khác có liên quan; 

e) Thực hiện việc niêm yết nội quy bến, niêm yết giá vé và số điện thoại đường 

dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản hồi của hành khách; 

 
trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. 
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g) Tùy theo đặc điểm tình hình của từng bến, lựa chọn vị trí quay đầu xe sao 

cho phù hợp, đảm bảo cho xe ô tô lên, xuống phà an toàn và thuận tiện; 

h) Trang bị đủ và yêu cầu phải mặc áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi đối với 

thuyền viên, người lái phương tiện, nhân viên phục vụ và hành khách trên phương 

tiện; 

i) Chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, 

tuân thủ sự điều động và tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra; 

k) Phối hợp, thống nhất với chủ khai thác bến đối lưu phương án điều hành 

hoạt động vận tải khách ngang sông đảm bảo trật tự, an toàn; 

l) Thực hiện đúng giá cước vận tải, mức thu phí đối với hành khách, hàng hóa, 

phương tiện giao thông đường bộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

m) Chịu sự kiểm tra, giám sát và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông đường 

thủy nội địa, đường bộ; 

n) Giữ gìn phà, bến phà, nhà chờ khách, nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ. 

Điều 20. Trách nhiệm của thuyền viên, nhân viên bến 

1. Thuyền trưởng phải tuân thủ thực hiện theo quy định tại Điều 79 của Luật 

Giao thông đường thủy nội địa và các nhiệm vụ được quy định tại Điều 20 của Thông 

tư số 25/2010/TT-BGTVT và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Trưởng ca chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn, an ninh trật tự; kiểm tra, 

giám sát thực hiện nhiệm vụ nhân viên trong ca làm việc tại bến. 

3. Thuyền viên, nhân viên bến phải mặc đồng phục, đeo thẻ tên, bảo hộ lao 

động (nếu có) khi làm việc; có thái độ hòa nhã, văn minh, lịch sự, tận tình hướng 

dẫn hành khách thực hiện nội quy bến và quy định pháp luật. 

4. Nhân viên điều hành chịu trách nhiệm hướng dẫn hành khách, xếp hàng, 

mua vé, lên xuống bến; chỉ dẫn phương tiện giao thông đường bộ lên, xuống phà an 

toàn, thuận lợi; yêu cầu hành khách mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cá nhân. 

5. Nhân viên bán vé chịu trách nhiệm bán đúng giá vé theo bảng niêm yết giá 

vé tại bến, đúng đối tượng, đúng chủng loại loại vé. 

6. Nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm gìn giữ trật tự tại bến, trông coi tài sản 

của bến, hướng dẫn hành khách tự bảo quản tài sản, hành lý mang theo. 

Điều 21. Trách nhiệm của hành khách 

1. Tuân thủ sự hướng dẫn, sắp xếp của thuyền viên, nhân viên; xếp hàng vào 

bến. 
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2. Thực hiện mua vé trước khi xuống phà. 

3. Thực hiện mang trang bị cứu sinh khi xuống phà và phải trả lại phà trước 

khi lên bờ. 

4. Không được trèo hoặc đứng trên lan can của phà, đứng trên lưỡi phà khi 

phà đang chạy. 

5. Tự bảo quản hành lý, giữ trật tự, vệ sinh. 

6. Đối với người lái xe ô tô: 

a) Có giấy phép lái xe ô tô từ hạng B1 trở lên và còn hạn sử dụng, không bị 

cấm hành nghề lái xe theo quy định; 

b) Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên bến phà, phối hợp với thuyền viên có 

biện pháp đảm bảo an toàn cho xe khi lên, xuống phà và đỗ chờ trên bến qua sông. 

7. Đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp, phải sắp xếp hàng hóa, 

hành lý mang theo trên phương tiện chuyên chở đảm bảo gọn gàng, chắc chắn. 

Điều 22. Xử lý vi phạm 

Chủ bến, chủ khai thác bến, chủ phương tiện, người lái phà một lưỡi, người 

lái phương tiện giao thông đường bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm 

Thông tư này tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường thủy nội địa, đường bộ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

 

Điều 23. Hiệu lực thi hành12 

 
12 Điều 23 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 

nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 

40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường 

bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây 

dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô, 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 quy định như sau: 

“Điều 23. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

2. Bãi bỏ Điều 27 và Điều 28 Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương.”. 
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Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành13 

 
Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm 

dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông 

tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và 

xe ô tô, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 quy định như sau: 

“3. Đối với các trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai 

thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở khách và xe ô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành nhưng chưa được giải quyết thì không phải điều chỉnh, bổ sung thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông tư 

này. Các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 

6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải” 

Điều 24 Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, 

đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01 tháng 6 năm 2026 quy định như sau: 

“Điều 24. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này.  

2. Các quy định tại Chương VII và Chương VIII của Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2026.”. 

Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng 

kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026 quy định như sau:  

“1. Các hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này đã được cơ 

quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giải quyết theo quy định 

của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.” 

13 Điều 24 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 

nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 

40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường 

bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây 

dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô, 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 quy định như sau: 

“Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Cục Đường bộ Việt Nam 

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Thông tư này;  

b) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ đã được phân cấp cho chính quyền địa phương theo 

quy định của pháp luật.  
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1. Chánh Văn phòng Bộ, 14, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Đường 

bộ Việt Nam15, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải và 

Đường thủy nội địa Việt Nam16, Giám đốc Sở Xây dựng17 các tỉnh và thành phố trực 

thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ 

Xây dựng những vướng mắc phát sinh để được xem xét, giải quyết./. 

 
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí nguồn lực, các điều kiện để tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này. Trường hợp phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai thi hành báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng để kịp thời xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền; 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại 

Thông tư này.”. 

14 Bãi bỏ cụm từ “Chánh Thanh tra Bộ” theo quy định tại điểm đ  khoản 1 Điều 22 Thông tư số 72/2025/TT-

BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 

số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; 

quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 

trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT 

ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác 

bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 

2025. 

15 Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam” được thay thế bằng cụm từ “Cục trưởng Cục 

Đường bộ Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2023/TT-BGTVT ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, 

bảo trì và bảo vệ đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

16 Cụm từ “Cục Đường thủy nội địa Việt Nam” được thay thể bởi cụm từ “Cục Hàng Hải và Đường thủy nội 

địa Việt Nam” theo quy định tại điểm b  khoản 1  Điều 22 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến 

xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông 

tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông 

sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

17 Cụm từ “Sở Giao thông vận tải” được thay thể bởi cụm từ “Sở Xây dựng” theo quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 22 Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 

nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 

40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường 

bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây 

dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. 
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PHỤ LỤC18 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH 

VẬN HÀNH, KHAI THÁC BỀN PHÀ, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG SỬ 

DỤNG PHÀ MỘT LƯỠI CHỞ KHÁCH VÀ XE Ô TÔ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

Mẫu số 01 Đơn đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến 

khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 

Mẫu số 02 Quyết định phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến 

khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Phụ lục này được thay thế bằng Phụ lục IV quy định tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục 

đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường 

bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách 

ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách, có hiệu lực thi hành từ 31 tháng 12 năm 2025. 
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Mẫu số 01: Đơn đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến 

khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 

 

 

          ………..…(1) 

……………(2) 

………….. (3) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________ 

 

…. (4), ngày  … tháng … năm …. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác …. (5) sử dụng phà một lưỡi chở 

hành khách và xe ô tô, tại …. (6) 

 

Kính gửi: ……… (7) 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến 

phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số …../2025/TT-BXD ngày   tháng    năm  

… của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ quyết định số … về việc thành lập (hoặc căn cứ giấy phép hoạt động) 

của bến phà … (5) tại …. (6) hoặc ghi tên bến khách ngang sông… (5) tại … (6); 

….. (2) đề nghị …. (7) phê duyệt quy phê duyệt quy trình vận hành, khai thác 

…. (5) sử dụng phà một lưỡi chở hành khách …(8) và xe ô tô, tại …. (6). 

- Gửi kèm đơn là 01 bộ hồ sơ bao gồm:  

+ Quy trình vận hành, khai thác bến phà (hoặc bến khách ngang sông) sử dụng 

phà một lưỡi chở hành khách và ô tô; 

+ Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động bến; 

Địa chỉ liên hệ:……………… 

+ Số điện thoại: …………(nếu có); Email …. (nếu có); 

+ Mã số định danh VNeID của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp: …. 

Đề nghị phương thức nhận kết quả như sau: 

+ Nhận kết quả trực tiếp:                                                        □ 

+ Nhận kết quả trực tuyến                                                      □     
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+ Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính:                                □ 

 (Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị tự lựa chọn và đánh X vào phương 

thức nhận kết quả. Trường hợp đề nghị nhận qua đường bưu chính thì bổ sung địa 

chỉ nhận vào văn bản đề nghị). 

 

  

Nơi nhận: 

- …………..; 

- ………….; 

- ………….. 

………….. (9) 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong đơn: 

(1) Ghi cơ quan cấp trên (nếu có); 

(2) Ghi tên tổ chức đề nghị. Trường hợp cá nhân đề nghị thì không phải ghi 

nội dung này. 

(3) Ghi số văn bản nếu có. 

(4) Ghi tên tỉnh, thành phố. 

(5) ghi tên bến phà hoặc bến khách ngang sông, ghi tên sông mà bến chở khách 

và xe ô tô qua sông);  

(6) Ghi tên địa danh cấp xã, sau đó đến địa danh cấp tỉnh nơi có bến phà. 

 (7) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao vào quốc lộ 

đang khai thác. 

(8) Ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa của các phà 

một lưỡi tại bến.  

(9) Cơ quan, tổ chức, cá nhân ký đơn, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có. 
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Mẫu số 02: Quyết định phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến 

khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 

 

          ………..…(1) 

……………(2) 

………….. (3) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________ 

 

…. (4), ngày  … tháng … năm …. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác …. (5) sử dụng phà một lưỡi chở 

hành khách và xe ô tô, tại …. (6) 

 

………………. (7) 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến 

phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số …../2025/TT-BXD ngày   tháng    năm  

… của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số …. về việc thành lập hoặc giấy cấp phép hoạt động của 

bến còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

Xét đề nghị của …. (8) về việc đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác 

bến …. (ghi tên bến phà hoặc bến khách ngang sông và địa điểm xây dựng bến), kèm 

theo quy trình vận hành, khai thác bến do ….. (9) lập; 

Theo đề nghị của …. (10) ….tại …. (11) về việc phê duyệt quy trình vận hành, 

khai thác bến ghi tên bến phà hoặc bến khách ngang sông và địa điểm xây dựng 

bến). 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến .. (5) tại (6) kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2.  …. (12) có trách nhiệm: 

1. Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác bến tuân thủ Quyết định này, bảo đảm 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm quy 
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định của pháp luật về đường bộ, pháp luật về đường thuỷ nội địa và quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân …. (13), Sở Xây dựng … (14), cơ quan quản 

lý đường thủy nội địa và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quản lý và tổ chức 

vận hành, khai thác bến phà; 

3. Dừng vận hành, khai thác bến khi không bảo đảm an toàn. 

4. …. Các yêu cầu khác… 

Điều 3. Trách nhiệm của …. (15): 

1…. 

…………. 

Điều . …. (có thể quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoặc quy định các 

nội dung khác nếu cần thiết) 

…………. 

Điều …  Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. ……….. 

3. …………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

-…. 

-…. 

-…… 

 ………………  

(16) 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong quyết định: 

(1) Ghi cơ quan cấp trên (nếu có). 

(2) Ghi tên cơ quan phê duyệt. 

(3) Ghi số quyết định. 

(4) Ghi tên tỉnh, thành phố. 

(5) Ghi tên bến phà hoặc bến khách ngang sông, ghi tên sông mà bến chở 

khách và xe ô tô qua sông) 

(6) Ghi tên địa danh cấp xã, sau đó đến địa danh cấp tỉnh nơi có bến phà, bến 

khách ngang sông. 

(7) Ghi chữ in hoa: GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH, THÀNH PHỐ. 

(8) Ghi tên cơ quan đề nghị và số, ngày, tháng đơn đề nghị. 

(9) Ghi tên cơ quan, tổ chức lập 

(10) Ghi tên đơn vị tham mưu của Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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(11) Ghi tên văn bản/báo cáo và ngày tháng năm văn bản của đơn vị tham 

mưu. 

(12) Ghi tên tổ chức, cá nhân là chủ quản lý, sử dụng hoặc người được giao 

quản lý, sử dụng bến. 

(13) Ghi tên xã, phường nơi đặt hai đầu bến. 

(14) Ghi tên Sở Xây dựng tại địa phương đặt bến. 

(15) Ghi tên đơn vị, tổ chức thuộc Cơ quan phê duyệt quy trình): 

(16) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền hoặc cấp phó của người đứng 

đầu được gia ý tên, đóng dấu. 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

  

THÔNG TƯ 

Quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

 

 Thông tư số 27/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, 

quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu 

lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 28/2025/TT-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và 

sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 11 năm 2025. 

Thông tư số 10/2026/TT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và 

sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 

2026. 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; 
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về 

ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn 

hệ thống quỹ tín dụng nhân dân1,2. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định một số nội dung về Giấy phép; tổ chức, quản trị, 

điều hành, hoạt động của ngân hàng hợp tác xã và việc trích nộp, quản lý, sử dụng 

quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Ngân hàng hợp tác xã. 

2. Quỹ tín dụng nhân dân. 

 

 
1 Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ 
bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
96/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và 
sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.” 

2 Thông tư số 10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ 
bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
28/2025/TT-NHNN, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
96/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, 
quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN.” 
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3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại 

Điều 1 Thông tư này. 

Điều 3. Tính chất và mục tiêu hoạt động 

Ngân hàng hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô 

hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng với mục tiêu chủ yếu là liên 

kết, bảo đảm an toàn của hệ thống thông qua việc hỗ trợ tài chính và kiểm tra, 

giám sát hoạt động trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, điều hòa vốn và thực 

hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Vốn góp của thành viên bao gồm vốn góp xác lập tư cách thành viên và 

vốn gốp thường niên. 

2. Vốn góp xác lập tư cách thành viên là số vốn góp do Đại hội thành viên 

quyết định để xác lập tư cách thành viên tại ngân hàng hợp tác xã. 

3. Vốn góp thường niên là số vốn hằng năm mà thành viên phải góp để 

duy trì tư cách thành viên tại ngân hàng hợp tác xã. 

4. Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi tắt là 

Quỹ bảo toàn) là quỹ tài chính của hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã (ngân 

hàng hợp tác xã và các quỹ tín dụng nhân dân) thuộc sở hữu chung của các 

thành viên trên cơ sở phí trích nộp của ngân hàng hợp tác xã và các quỹ tín dụng 

nhân dân thành viên, đặt tại ngân hàng hợp tác xã, do ngân hàng hợp tác xã quản 

lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 5.3 Thời hạn hoạt động, địa bàn hoạt động, trụ sở chính 

1. Thời hạn hoạt động của ngân hàng hợp tác xã được ghi trong Giấy phép 

thành lập và hoạt động (sau đây gọi là Giấy phép) tối đa là 99 năm. 

2. Địa bàn hoạt động của ngân hàng hợp tác xã: trong phạm vi lãnh thổ 

Việt Nam. 

3.4 Trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã phải đảm bảo đáp ứng các quy 

định về trụ sở chính của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã và các điều 

kiện sau: 

 
3 Tên của Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 

4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 10/2026/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 
hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 
03/7/2026. 
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a) Là nơi làm việc của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, được ghi trong 

Giấy phép theo quy định của pháp luật và được thực hiện giao dịch với khách 

hàng; 

b) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể, số điện thoại, thư điện 

tử và số fax (nếu có); 

c) Đảm bảo thuận tiện giao dịch với khách hàng và tuân thủ quy định của 

Ngân hàng Nhà nước về kho tiền trong trường hợp trụ sở chính có thực hiện 

giao dịch với khách hàng; 

d) Có hệ thống thông tin quản lý kết nối trực tuyến giữa trụ sở chính với 

các chi nhánh và các bộ phận kinh doanh của ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về 

quản trị điều hành và quản lý rủi ro của ngân hàng và yêu cầu về quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 6. Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, cấp bản sao Giấy 

phép thành lập và hoạt động từ sổ gốc5 

1. Nguyên tắc lập, gửi, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

a) Các văn bản tại hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bản sao Giấy 

phép từ sổ gốc phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo 

ủy quyền của ngân hàng hợp tác xã ký (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp). 

Trường hợp ký theo ủy quyền, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp 

với quy định của pháp luật; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc của 

ngân hàng hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; 

c) Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, ngân hàng hợp tác xã nộp bản sao 

được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản 

chính để đối chiếu. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất 

trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính; 

  

 
5 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 10/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 
tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2026. 
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d) Trong mỗi bộ hồ sơ phải có danh mục tài liệu. Hồ sơ được gửi tới Ngân 

hàng Nhà nước bằng một trong các hình thức sau: 

(i) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước; 

(ii) Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

(iii) Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (nếu có). 

Khi gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hồ sơ điện tử 

được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét 

từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF). 

Trường hợp hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia gặp sự cố hoặc có lỗi 

không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết 

quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp 

luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước và Cổng Dịch vụ công quốc gia và 

theo quy định tại Thông tư này; 

e) Ngân hàng Nhà nước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông 

qua hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ bưu 

chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Nguyên tắc cấp đổi Giấy phép: 

a) Ngân hàng Nhà nước không thực hiện cấp đổi đối với các nội dung 

hoạt động mà ngân hàng hợp tác xã không được phép thực hiện theo quy định 

của pháp luật tại thời điểm cấp đổi; 

b) Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tên nội dung hoạt động được phép 

thực hiện phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Giấy phép được 

cấp đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này thay 

thế tất cả các Giấy phép, các văn bản sửa đổi bổ sung Giấy phép có liên quan mà 

Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho ngân hàng hợp tác xã trước thời điểm cấp đổi; 

c) Trường hợp ngân hàng hợp tác xã đề nghị bổ sung nội dung hoạt động 

vào Giấy phép đồng thời với cấp đổi Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước xem xét 
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cấp đổi Giấy phép trong đó bao gồm nội dung bổ sung theo đề nghị trên cơ sở 

ngân hàng hợp tác xã đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

b) Hồ sơ đề nghị bổ sung nội dung hoạt động (trường hợp ngân hàng hợp 

tác xã đề nghị bổ sung nội dung hoạt động đồng thời với cấp đổi Giấy phép): 

(i) Nghị quyết của Đại hội thành viên nhất trí thông qua đề nghị việc bổ 

sung nội dung hoạt động vào Giấy phép; 

(ii) Phương án triển khai nội dung hoạt động, tối thiểu bao gồm các nội 

dung: Mô tả nội dung, quy trình thực hiện, phân tích hiệu quả và biện pháp 

phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, kế hoạch triển khai thực hiện;  

(iii) Quy định nội bộ về quy trình triển khai nghiệp vụ đảm bảo quản lý và 

kiểm soát rủi ro phát sinh; 

(iv) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện liên quan đến nội dung 

hoạt động đề nghị theo quy định của pháp luật (nếu có). 

4. Trình tự đề nghị cấp đổi Giấy phép: 

a) Ngân hàng hợp tác xã có nhu cầu cấp đổi Giấy phép lập 01 bộ hồ sơ 

theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

của ngân hàng hợp tác xã, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc cấp đổi Giấy 

phép (bao gồm cả bổ sung nội dung hoạt động đồng thời với cấp đổi Giấy phép) 

theo đề nghị cho ngân hàng hợp tác xã. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà 

nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

c) Sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp đổi Giấy phép, ngân hàng hợp tác xã 

phải: 

(i) Công bố thay đổi của Giấy phép trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 

ngày được Ngân hàng Nhà nước cấp đổi Giấy phép trên 01 phương tiện truyền 

thông của Ngân hàng Nhà nước và 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên 01 

báo điện tử của Việt Nam; 

(ii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung Giấy phép 

cấp đổi; 

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp đổi Giấy phép, Ngân 

hàng Nhà nước có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm Giấy phép cấp đổi 



 CÔNG BÁO/Số 354/Ngày 29-06-2026 78 
 

 
cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký hợp tác xã để cập 

nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

5. Ngân hàng hợp tác xã được cấp đổi Giấy phép phải nộp lệ phí cấp đổi 

Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc thanh toán trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp 

đổi Giấy phép. Mức lệ phí cấp đổi Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

6. Trường hợp Giấy phép của ngân hàng hợp tác xã bị mất, bị rách nát, hư 

hỏng, ngân hàng hợp tác xã có đơn đề nghị cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực (Bộ phận 

Một cửa) nơi ngân hàng hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc nộp trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đề nghị xem xét cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc 

theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc thực hiện theo quy định của 

pháp luật về cấp bản sao từ sổ gốc. 

Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU 

HÀNH, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

Điều 7. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau: 

a) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật 

Các tổ chức tín dụng; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên; 

d) Có thời gian giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại một tổ chức hoạt 

động trong lĩnh vực ngân hàng từ 02 năm trở lên; 

đ) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, 

kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau: 
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a) Tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm đ khoản 1 

Điều này; 

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 02 năm trở lên; 

c) Có thời gian giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại một tổ chức hoạt 

động trong lĩnh vực ngân hàng từ 01 năm trở lên. 

3. Ngân hàng Nhà nước cử người đại diện quản lý số vốn hỗ trợ của Nhà 

nước tại ngân hàng hợp tác xã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Thông tư 

này trừ quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này và điểm c khoản 1 

Điều 9 Thông tư này để Đại hội thành viên bầu vào các chức danh thành viên 

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị 

kiêm Tổng giám đốc ngân hàng hợp tác xã. 

Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Trưởng Ban kiểm soát, thành 

viên Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật 

Các tổ chức tín dụng; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có thời gian công tác ở một trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài 

chính, ngân hàng từ 03 năm trở lên; 

d) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, 

kế toán, kiểm toán, ngân hàng. 

Điều 9. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã 

1. Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật 

Các tổ chức tín dụng; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có thời gian giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực ngân hàng từ 03 năm trở lên; 
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d) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, 

kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật; 

đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

2. Phó Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật 

Các tổ chức tín dụng; 

b) Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trở lên về 

một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế 

toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm 

nhiệm; có trình độ từ đại học trở lên về ngành khác và có ít nhất 03 năm làm 

việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà 

mình sẽ đảm nhiệm; 

c) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

3. Kế toán trưởng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng; 

b) Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này; 

c) Các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về kế toán. 

4. Giám đốc chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã phải đáp ứng đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ 

chức tín dụng; 

b) Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này. 

Mục 2 

THÀNH VIÊN, CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN, VỐN GÓP, 

CHUYỂN NHƯỢNG VÀ HOÀN TRẢ VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN 

Điều 10. Điều kiện để trở thành thành viên 

1. Đối với các quỹ tín dụng nhân dân: quỹ tín dụng nhân dân trở thành thành 

viên của ngân hàng hợp tác kể từ ngày được cấp Giấy phép. 

2. Đối với pháp nhân khác: Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề 

trước năm đề nghị tham gia là thành viên và có đơn đề nghị tham gia. 

3. Các đối tượng quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải góp 

đủ vốn góp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và cử đại diện hợp pháp 

tham gia. 
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Điều 11. Chấm dứt tư cách thành viên 

Thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên trong các 

trường hợp sau: 

1. Thành viên chấm dứt tư cách pháp nhân. 

2. Thành viên là pháp nhân khác đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 

của mình cho pháp nhân khác theo quy định tại Điều 14 Thông tư này. 

3. Thành viên là pháp nhân khác xin ra khỏi ngân hàng hợp tác xã và 

được Hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác xã chấp thuận cho ra khỏi ngân hàng 

hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã.  

4. Thành viên là pháp nhân khác bị Đại hội thành viên khai trừ ra khỏi 

ngân hàng hợp tác xã trong các trường hợp sau: 

a) Không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã; 

b) Không góp đủ vốn thường niên theo quy định tại Điều 12 Thông tư này; 

c) Các trường hợp khác được pháp luật hoặc Điều lệ của ngân hàng hợp 

tác xã quy định. 

Điều 12. Vốn góp 

1. Thành viên không được dùng vốn ủy thác, vốn vay dưới bất cứ hình 

thức nào để góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã và phải cam kết, chịu trách nhiệm 

về tính hợp pháp của nguồn vốn góp. 

2. Vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên được góp 

bằng đồng Việt Nam. 

3. Mức vốn góp xác lập tư cách thành viên khi tham gia ngân hàng hợp 

tác xã do Đại hội thành viên quyết định nhưng không thấp hơn 10 triệu đồng. 

4. Mức vốn góp thường niên đối với thành viên ngân hàng hợp tác xã do 

Đại hội thành viên quyết định nhưng không thấp hơn 01 triệu đồng. Hội đồng 

quản trị ngân hàng hợp tác xã xem xét, quyết định việc miễn, giảm vốn góp 

thường niên đối với thành viên là quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc 

biệt, quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng can thiệp sớm.Việc góp vốn thường 

niên phải hoàn thành chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc Đại 

hội thành viên. 

5. Tổng vốn góp xác lập tư cách thành viên, vốn góp thường niên và vốn 

nhận chuyển nhượng tối đa của một thành viên theo quy định tại Điều lệ của 
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ngân hàng hợp tác xã, nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng 

hợp tác xã tại thời điểm góp vốn, nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp đối với 

phần vốn của Nhà nước tại ngân hàng hợp tác xã. 

Điều 13. Thay đổi vốn điều lệ 

1. Hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác xã quyết định việc tăng, giảm 

mức vốn điều lệ và báo cáo Đại hội thành viên tại cuộc họp Đại hội thành viên 

gần nhất trong các trường hợp sau đây: 

a) Tiếp nhận vốn góp của thành viên do kết nạp thành viên hoặc thành 

viên góp vốn thường niên; 

b) Hoàn trả vốn góp cho thành viên bị giải thể, phá sản hoặc hoàn trả vốn 

góp cho thành viên chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 

11 Thông tư này. 

2. Đại hội thành viên quyết định việc tăng, giảm mức vốn điều lệ trong 

trường hợp sau: 

a) Sử dụng các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, các quỹ khác theo quy 

định của pháp luật và nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vốn điều lệ;  

b) Hoàn trả vốn góp cho thành viên chấm dứt tư cách thành viên theo quy 

định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này. 

c)6 Bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước. 

3. Hằng quý, chậm nhất vào ngày 03 của tháng tiếp theo, ngân hàng hợp 

tác xã phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thay đổi mức vốn điều lệ (nếu có). 

4. Trình tự, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với mức vốn 

điều lệ của ngân hàng hợp tác xã thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.   

Điều 14. Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp 

1. Việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện như sau: 

a) Thành viên là quỹ tín dụng nhân dân chỉ được chuyển nhượng một 

phần vốn góp (nhưng phải duy trì mức vốn góp xác lập tư cách thành viên và 

vốn góp thường niên quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Thông tư này) 

 
6 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 
tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, 
có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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cho các pháp nhân khác đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư 

này; 

b) Thành viên không phải là quỹ tín dụng nhân dân được chuyển nhượng 

toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho các pháp nhân khác đáp ứng các điều kiện 

quy định lại Điều 10 Thông tư này. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn 

góp thì thành viên phải duy trì mức vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn 

góp thường niên theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

2. Khi chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại Điều 11 Thông tư 

này, thành viên được chuyển nhượng vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ của mình 

cho pháp nhân khác hoặc được hoàn trả vốn góp, lãi vốn góp (nếu có) và các 

quyền lợi khác theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Việc hoàn trả vốn góp, lãi vốn góp (nếu có) cho thành viên phải căn cứ 

vào thực trạng tài chính của ngân hàng hợp tác xã tại thời điểm quyết định hoàn 

trả và chỉ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Không làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã xuống dưới mức 

vốn pháp định; 

b) Không dẫn đến vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước; 

c) Đảm bảo khả năng thanh khoản tại thời điểm quyết định hoàn trả; 

d) Thành viên đã giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng 

hợp tác xã bao gồm: 

(i) Đã hoàn trả đầy đủ các khoản nợ vay (cả gốc, lãi và phí); 

(ii) Đã bồi hoàn đầy đủ các khoản tổn thất phải chịu trách nhiệm hoặc liên 

đới chịu trách nhiệm; 

(iii) Đã xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh, các khoản rủi ro trong hoạt 

động tương ứng với tỷ lệ vốn góp mà thành viên cùng chịu trách nhiệm theo 

quyết định của Đại hội thành viên. 

4. Việc chuyển nhượng vốn góp giữa thành viên với pháp nhân không phải 

là thành viên chỉ được thực hiện sau khi Hội đồng quản trị thông qua việc kết 

nạp thành viên mới đối với với pháp nhân này. Việc chuyển nhượng vốn góp 

phải đảm bảo quy định về tổng mức vốn góp tại khoản 5 Điều 12 Thông tư này. 

5. Việc hoàn trả toàn bộ vốn góp cho thành viên chấm dứt cách thành viên 

theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này phải được Đại hội thành viên 

thông qua. Việc hoàn trả toàn bộ vốn góp cho thành viên chấm dứt tư cách thành 
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viên theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này phải được Hội 

đồng quản trị ngân hàng hợp tác xã thông qua.  

Mục 3 

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

Điều 15. Tổ chức Đại hội thành viên 

1. Đại hội thành viên họp thường niên mỗi năm một lần do Hội đồng quản 

trị triệu tập trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc 

đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên 

ngân hàng hợp tác xã có nhiệm vụ, quyền hạn như nhau. Căn cứ vào thực tế, Hội 

đồng quản trị quyết định về cách thức tổ chức Đại hội thành viên, cách thức bầu, 

số lượng đại biểu thành viên tham dự Đại hội thành viên trong từng kỳ Đại hội. 

3. Đại hội thành viên được coi là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba thành 

viên được triệu tập tham dự họp (đối với Đại hội toàn thể) hoặc số lượng đại 

biểu theo Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã quy định nhưng không ít hơn 100 đại 

biểu (đối với Đại hội đại biểu). 

4. Trường hợp số lượng thành viên (đại biểu thành viên) tham dự không 

đủ theo quy định tại khoản 3 Điều này thì Hội đồng quản trị phải hoãn Đại hội 

thành viên và triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoãn Đại hội thành 

viên. Đối với Đại hội thành viên thường niên, thời hạn tạm hoãn và triệu tập lại 

không được vượt quá thời hạn tổ chức Đại hội thành viên quy định tại khoản 1 

Điều này. 

5. Việc quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, giải thể, phá sản ngân hàng 

hợp tác xã chỉ được thông qua khi có ít nhất trên ba phần tư tổng số thành viên 

hoặc đại biểu thành viên có mặt tại Đại hội thành viên biểu quyết tán thành. 

6. Các quyết định về những vấn đề khác được thông qua khi có trên một 

phần hai tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội thành viên biểu quyết tán thành. 

7. Việc biểu quyết tại Đại hội thành viên không phụ thuộc vào số vốn góp 

hay chức vụ của thành viên trong ngân hàng hợp tác xã. Mỗi thành viên chỉ có 

một phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết của đại biểu thành viên tương ứng với số 

lượng thành viên mà đại biểu thành viên đại diện. 

Điều 16. Thông báo triệu tập Đại hội thành viên 

Cơ quan triệu tập Đại hội thành viên phải gửi thông báo mời họp đến từng 

thành viên hoặc đại biểu thành viên chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai 
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mạc nếu Điều lệ ngân hàng hợp tác xã không quy định thời hạn. Thông báo mời 

họp phải có thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình họp và các tài liệu thảo 

luận. 

Mục 4 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

Điều 17. Hoạt động đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành viên 

1. Nhận tiền gửi điều hòa vốn, cho vay điều hòa vốn đối với các quỹ tín 

dụng nhân dân thành viên theo Quy chế điều hòa vốn. Việc xây dựng và nội 

dung của Quy chế điều hòa vốn phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

a) Quỹ tín dụng nhân dân thành viên gửi tiền không kỳ hạn, gửi tiền có kỳ 

hạn tại ngân hàng hợp tác xã để điều hòa vốn. Trường hợp rút tiền trước hạn, 

quỹ tín dụng nhân dân thông báo trước cho ngân hàng hợp tác xã; 

b) Quỹ tín dụng nhân dân thành viên được ngân hàng hợp tác xã cho vay 

điều hòa vốn khi có nhu cầu về vốn để mở rộng tín dụng; 

c) Cơ chế lãi suất tiền gửi đảm bảo tính hỗ trợ và lãi suất tiền vay điều hòa 

vốn phải rõ ràng, minh bạch, không vì mục tiêu lợi nhuận, có tính liên kết giữa 

ngân hàng hợp tác xã với các quỹ tín dụng nhân dân thành viên; 

d) Quy định cụ thể về hạn mức cho vay, đối tượng, trình tự, hồ sơ, chứng 

từ liên quan đến việc nhận tiền gửi điều hòa vốn, cho vay điều hòa vốn; 

đ) Quy chế điều hòa vốn do ngân hàng hợp tác xã xây dựng, lấy ý kiến 

của tất cả quỹ tín dụng nhân dân thành viên và phải được Đại hội thành viên 

ngân hàng hợp tác xã thông qua. Sau khi ban hành Quy chế điều hòa vốn, ngân 

hàng hợp tác xã tổ chức tập huấn, phổ biến đến các quỹ tín dụng nhân dân thành 

viên. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế điều hòa vốn phải được Đại hội thành viên 

ngân hàng hợp tác xã thông qua. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Quy chế điều hòa vốn được 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm gửi Ngân 

hàng Nhà nước7 Quy chế và nội dung sửa đổi, bổ sung để Ngân hàng Nhà nước 

thực hiện công tác thanh tra, giám sát.  

 
7 Cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 

1 Điều 2 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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2. Mở tài khoản thanh toán, cung cấp phương tiện thanh toán cho các quỹ 

tín dụng nhân dân thành viên. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản trong 

nước cho quỹ tín dụng nhân dân thành viên bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm 

chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ và chi hộ. 

3. Cho vay quỹ tín dụng nhân dân thành viên để xử lý khó khăn tạm thời 

về thanh khoản. Cho vay đặc biệt quỹ tín dụng nhân dân thành viên theo quy 

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt. 

4. Xây dựng, hỗ trợ phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ mới 

trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân thành viên đáp ứng nhu cầu của các 

thành viên quỹ tín dụng nhân dân và phục vụ phát triển lợi ích cộng đồng trên 

địa bàn. 

5.8 Kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước 

về đối tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn kiểm tra theo các quy định sau: 

a) Ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ 

sung Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản này và gửi 

Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước khi quy chế này được ban hành hoặc sửa 

đổi, bổ sung. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, 

bổ sung, ngân hàng hợp tác xã phải gửi Ngân hàng Nhà nước Quy chế kiểm tra 

quỹ tín dụng nhân dân;  

b) Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân phải được Hội đồng quản trị 

phê duyệt và đảm bảo có tối thiểu các nội dung sau: 

(i) Đối tượng thực hiện kiểm tra; 

(ii) Phạm vi, nội dung, mục đích, nguyên tắc kiểm tra; 

(iii) Quy trình thực hiện kiểm tra; 

(iv) Thời hạn kiểm tra; 

(v) Quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan; 

c) Báo cáo kết quả kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân phải được gửi cho 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở 

chính được kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả 

kiểm tra. 

 
8 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 28/2025/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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6. Thực hiện kiểm toán nội bộ đối với quỹ tín dụng nhân dân thành viên 

theo các quy định sau: 

a) Đối tượng kiểm toán nội bộ: 

Ngân hàng hợp tác xã thực hiện kiểm toán nội bộ đối với quỹ tín dụng 

nhân dân thành viên có tổng tài sản dưới 50 tỷ đồng trừ quỹ tín dụng nhân dân 

được can thiệp sớm, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt; 

b) Phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán nội bộ: 

(i) Thực hiện kiểm toán một số nội dung tại báo cáo tài chính như: lỗ, lãi, 

giá trị thực của vốn điều lệ, quỹ dự trữ; 

(ii) Quy trình cho vay, nhận tiền gửi; 

c) Hằng năm, ngân hàng hợp tác xã xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm 

toán nội bộ báo cáo Ngân hàng Nhà nước cùng Kế hoạch kinh doanh hằng năm 

để Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước khi thực hiện; 

d) Ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm xây dựng Quy chế kiểm toán nội 

bộ quỹ tín dụng nhân dân thành viên theo quy định tại khoản này và gửi Ngân 

hàng Nhà nước9 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày quy chế được ban 

hành hoặc sửa đổi, bổ sung để thực hiện công tác thanh tra, giám sát; 

đ) Quy chế kiểm toán nội bộ quỹ tín dụng nhân dân thành viên phải được 

Hội đồng quản trị phê duyệt và đảm bảo hỗ trợ cho hoạt động của quỹ tín dụng 

nhân dân thành viên. Quy chế kiểm toán nội bộ quỹ tín dụng nhân dân có tối 

thiểu các nội dung sau: 

(i) Đối tượng thực hiện kiểm toán nội bộ; 

(ii)  Nội dung, mục đích, nguyên tắc, phạm vi kiểm toán nội bộ; 

(iii) Quy trình thực hiện kiểm toán nội bộ phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật 

thông tin đối với hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân thành viên; 

(iv) Thành phần đoàn kiểm toán nội bộ; 

(v) Thời hạn kiểm toán nội bộ;  

(vi) Quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan. 

 7.10 Cử nhân sự của ngân hàng hợp tác xã trong các trường hợp sau: 

 
9 Cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 

1 Điều 2 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
10 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 

28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
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a) Cử nhân sự để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và 

Phó giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân được can thiệp sớm khi Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh Khu vực nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính yêu cầu;  

b) Cử nhân sự để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chỉ định Chủ 

tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban, thành viên khác của 

Ban kiểm soát; Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương theo 

quy định tại Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt theo đề 

nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực; 

c) Nhân sự dự kiến cử tại điểm a và điểm b phải đáp ứng các quy định về 

tiêu chuẩn, điều kiện giữ các chức danh được cử theo quy định về tiêu chuẩn, 

điều kiện đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát của quỹ tín 

dụng nhân dân, trừ điều kiện phải là thành viên của quỹ tín dụng nhân dân.  

8. Ban hành, công bố mẫu sổ tiết kiệm trắng và cung cấp sổ tiết kiệm trắng 

cho quỹ tín dụng nhân dân để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các 

yêu cầu và nội dung sau:  

a) Sổ tiết kiệm trắng phải có yếu tố chống làm giả, số seri bảo đảm phục 

vụ cho yêu cầu thống kê, quản lý; 

b) Đầu mối triển khai và đảm bảo an toàn trong việc in, quản lý, cung cấp 

sổ tiết kiệm trắng cho quỹ tín dụng nhân dân; 

c) Ban hành quy định về việc cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho các quỹ tín 

dụng nhân dân để thực hiện thống nhất. Quy định cung cấp sổ tiết kiệm trắng 

phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây: 

(i) Giá bán bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí in, vận chuyển sổ tiết kiệm 

trắng, không vì mục tiêu lợi nhuận và được công khai, minh bạch; 

(ii) Quy trình đăng ký nhu cầu, cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho quỹ tín 

dụng nhân dân, bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ sổ tiết kiệm trắng theo đăng 

ký của quỹ tín dụng nhân dân và phục vụ cho việc giám sát của Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh Khu vực11; 

 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
11 Cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố” được thay bằng cụm từ 

“Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 của 

Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-
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(iii)12 Quy định về việc nhập, xuất, bảo quản, kiểm kê, quản lý sổ tiết 

kiệm trắng; tiếp nhận, tiêu hủy sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được của quỹ 

tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật; 

d) Trước ngày 10 hằng tháng hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh Khu vực13 về tình hình cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho quỹ 

tín dụng nhân dân trên địa bàn khu vực14 của tháng trước liền kề theo mẫu quy 

định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

đ)15 Tiếp nhận sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được từ quỹ tín dụng 

nhân dân và thực hiện tiêu hủy theo quy định. 

9. Các hoạt động kinh doanh khác quy định tại Điều 21 Thông tư này. 

10.16 Giám sát quỹ tín dụng nhân dân theo các quy định sau: 

a) Ngân hàng hợp tác xã thực hiện giám sát an toàn từng quỹ tín dụng 

nhân dân và giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân để hỗ trợ cho hoạt 

động quản lý của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện vai trò là ngân hàng của tất 

cả quỹ tín dụng nhân dân;  

b) Hoạt động giám sát của ngân hàng hợp tác xã phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

 
NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an 

toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
12 Điểm nay được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 

28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
13 Cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố” được thay bằng cụm từ “Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 

28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
14 Cụm từ “địa bàn tỉnh, thành phố” được thay bằng cụm từ “địa bàn khu vực” theo quy 

định tại điểm c khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, 

quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ 

ngày 15/11/2025. 
15 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 

28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
16 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư số 28/2025/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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(i) Được thực hiện trên cơ sở thông tin, dữ liệu thu thập được để tổng hợp, 

phân tích nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời rủi ro gây mất an toàn hoạt động 

ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 

(ii) Phải tuân thủ pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, 

công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của quỹ 

tín dụng nhân dân thành viên; 

(iii) Nguyên tắc kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát rủi ro, giám sát an 

toàn từng quỹ tín dụng nhân dân với giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân; 

c) Nội dung giám sát an toàn từng quỹ tín dụng nhân dân: 

(i) Ngân hàng hợp tác xã thực hiện giám sát tuân thủ quy định của pháp 

luật về an toàn hoạt động ngân hàng, các quy định khác của pháp luật về tiền tệ 

và ngân hàng trong hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân dân, trong đó tập 

trung vào các nội dung sau: 

Giám sát tuân thủ các hạn chế, giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động; phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro. 

Giám sát tuân thủ việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của người quản lý, 

người điều hành và việc tuân thủ cơ cấu quản trị, điều hành, kiểm soát. 

Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật về cho vay, gửi tiền, nhận tiền 

gửi; 

(ii) Ngân hàng hợp tác xã thực hiện giám sát rủi ro thông qua việc phân 

tích, nhận định về rủi ro của từng quỹ tín dụng nhân dân, trong đó tập trung vào 

các nội dung sau: 

Phân tích, nhận định về những thay đổi trọng yếu, các biến động bất 

thường của các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lãi dự 

thu, chi phí, kết quả kinh doanh và các hạn chế, giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn. 

Phân tích, nhận định về việc thay đổi, thông tin liên quan đến người quản 

lý, người điều hành, tình hình góp vốn, thành viên góp vốn tác động đến hiệu 

quả quản trị, điều hành. 

Phân tích, nhận định về tình hình rủi ro trên cơ sở những thông tin bất lợi 

có thể ảnh hưởng trọng yếu đến quỹ tín dụng nhân dân. 
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Phân tích, nhận định về tình hình cho vay, chất lượng cho vay đối với lĩnh 

vực, khách hàng và giao dịch có rủi ro cao để đánh giá mức độ tác động trọng 

yếu đến hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; 

d) Nội dung giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân:  

(i) Phân tích, nhận định mức độ lành mạnh tài chính nhằm phát hiện rủi ro 

ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: 

Phân tích, nhận định về tình hình vốn chủ sở hữu, mức độ an toàn vốn, 

tình hình huy động vốn, sử dụng vốn. 

Phân tích, nhận định về tình hình thanh khoản.  

Phân tích, nhận định về nợ xấu, chất lượng tài sản. 

Phân tích, nhận định về kết quả hoạt động kinh doanh, lãi dự thu; 

(ii) Phân tích, nhận định các diễn biến kinh tế, tác động của các lĩnh vực 

khác trong nền kinh tế có nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ ổn định của hệ thống 

quỹ tín dụng nhân dân;  

đ) Ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ 

sung Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản này và 

gửi Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước khi quy chế này được ban hành hoặc 

sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa 

đổi, bổ sung, ngân hàng hợp tác xã phải gửi Ngân hàng Nhà nước Quy chế giám 

sát quỹ tín dụng nhân dân; 

e) Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân phải được Hội đồng quản trị 

phê duyệt và có tối thiểu các nội dung sau: 

(i) Nguyên tắc giám sát; 

(ii) Trình tự, thủ tục giám sát; 

(iii) Nội dung giám sát; 

(iv) Nguyên tắc lập, phê duyệt báo cáo kết quả giám sát:  

Báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân phải được lập 

định kỳ hằng quý. Báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân quý 

phải được hoàn thành trước ngày cuối cùng của tháng thứ hai của quý tiếp theo.  

Báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 6 tháng 

đầu năm phải được hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 trong năm. Báo cáo kết quả 

giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân năm phải được hoàn thành trước 

ngày 10 tháng 4 năm tiếp theo; 

(v) Quản lý, lưu trữ tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động giám sát; 
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(vi) Các mẫu biểu, báo cáo kết quả giám sát; 

(vii) Quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan; 

(viii) Phương pháp phân tích rủi ro.  

Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân phải được gửi đến Ngân hàng 

Nhà nước để có ý kiến trước ngày 30 tháng 11 năm 2025; 

g) Báo cáo kết quả giám sát: 

(i) Ngân hàng hợp tác xã gửi báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống 

quỹ tín dụng nhân dân cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày có báo cáo kết quả giám sát; 

(ii) Ngân hàng hợp tác xã gửi báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín 

dụng nhân dân (theo từng quỹ tín dụng nhân dân hoặc báo cáo tổng hợp các quỹ 

tín dụng nhân dân theo địa bàn do từng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 

quản lý) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi quỹ tín dụng nhân dân 

đặt trụ sở chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có báo cáo kết quả 

giám sát. 

Điều 18. Hoạt động đối với khách hàng không phải là quỹ tín dụng 

nhân dân thành viên 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát 

hành chứng chỉ tiền gửi. 

2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: 

a) Cho vay.  

Ngân hàng hợp tác xã cho vay đối với khách hàng không phải là quỹ tín 

dụng nhân dân thành viên khi đã ưu tiên đáp ứng nhu cầu điều hòa vốn của quỹ 

tín dụng nhân dân thành viên. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

quyết định hạn chế việc cấp tín dụng của ngân hàng hợp tác xã đối với khách 

hàng không phải là quỹ tín dụng nhân dân thành viên; 

b) Thư tín dụng; 

c) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; 

d) Bảo lãnh ngân hàng; 

đ) Phát hành thẻ tín dụng. 

3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 

4. Cung ứng các phương tiện thanh toán. 
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5. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản trong nước, bao gồm: séc, 

lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch 

vụ thu hộ và chi hộ. 

6. Các dịch vụ khác liên quan đến thư tín dụng. 

7. Các hoạt động kinh doanh khác quy định tại Điều 21 Thông tư này. 

Điều 19. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá 

1. Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của 

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá 

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước. 

4. Vay nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Mở tài khoản, tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán 

1. Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. 

2.17 Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ 

thanh toán qua tài khoản. 

3. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng 

quốc gia. 

Điều 21. Hoạt động kinh doanh khác  

1. Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác 

theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: 

a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; 

b) Cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản bao gồm: dịch vụ 

chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản khác; 

c) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định 

trong Giấy phép. 

 
17 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, 

có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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d) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong hoạt động ngân hàng, giao đại lý 

thanh toán. 

đ)18 Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi, trái 

phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành.  

e)19 Mua nợ của quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác 

sau theo quy định của pháp luật có liên quan: 

a)20 Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, 

trái phiếu chính quyền địa phương; 

b) Phát hành trái phiếu. 

 3. Đại lý bảo hiểm theo quy định sau: 

a) Khi Giấy phép mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho ngân hàng hợp tác xã 

có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm, ngân hàng hợp tác xã được thực hiện 

hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các loại hình bảo hiểm theo quy định của Luật 

Kinh doanh bảo hiểm; 

b) Khi thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, ngân hàng hợp tác xã phải tuân 

thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật 

có liên quan. 

Mục 5 

QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ  

Điều 22. Quyền hạn  

1. Được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động 

của quỹ tín dụng nhân dân. 

 
18 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 28/2025/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
19 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 10/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2026. 
20 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 28/2025/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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2. Yêu cầu quỹ tín dụng nhân dân cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ cho 

mục đích điều hòa vốn, kiểm toán nội bộ và kiểm tra, giám sát an toàn hệ thống. 

3. Các quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ và Thông tư này. 

Điều 23. Trách nhiệm  

1. Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, công nghệ thông tin đối với 

quỹ tín dụng nhân dân thành viên. 

2. Hỗ trợ các hoạt động ngân hàng cho quỹ tín dụng nhân dân thành viên 

theo quy định của pháp luật. 

3.21 Ban hành Quy chế điều hòa vốn, Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân 

dân, Quy chế kiểm toán nội bộ quỹ tín dụng nhân dân, Quy chế giám sát quỹ tín 

dụng nhân dân theo quy định tại khoản 1, khoản 5, khoản 6, khoản 10 Điều 17 

Thông tư này. 

4. Cử nhân sự để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và 

Phó Giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 7 Điều 17 

Thông tư này. 

5. Tham gia xử lý đối với quỹ tín dụng nhân dân thành viên gặp khó khăn 

hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật. 

6. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ và Thông tư này. 

Mục 6 

TRÍCH NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ 

THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN  

Điều 24. Nguyên tắc quản lý Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín 

dụng nhân dân  

1.22 Quỹ bảo toàn được sử dụng theo nguyên tắc cho vay có hoàn trả, 

không vì mục tiêu lợi nhuận, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Ngân hàng hợp tác xã 

 
21 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, 

có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
22 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 10/2026/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 

03/7/2026. 



 CÔNG BÁO/Số 354/Ngày 29-06-2026 96 
 

 
được hạch toán giảm Quỹ bảo toàn để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu 

hồi được theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. 

2. Chi phí liên quan đến việc sử dụng Quỹ bảo toàn được bù đắp từ lãi cho 

vay, đầu tư của Quỹ bảo toàn. 

3. Nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ bảo toàn được sử dụng trên nguyên tắc 

đảm bảo an toàn nguồn vốn và đáp ứng yêu cầu cho vay hỗ trợ các quỹ tín dụng 

nhân dân. 

4.23 Chênh lệch thu từ lãi và chi phí trong hoạt động của Quỹ bảo toàn, 

khoản tiền chậm nộp được sử dụng bổ sung Quỹ bảo toàn. 

Điều 25. Trích nộp Quỹ bảo toàn24 

1. Thời hạn nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn: 

a) Ngân hàng hợp tác xã nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn một năm một lần 

trước ngày 31/01 của năm tiếp theo; 

b) Quỹ tín dụng nhân dân nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn một quý một lần 

trước ngày 20 của tháng đầu tiên quý tiếp theo; 

c) Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp phí trùng vào ngày lễ, tết, 

ngày nghỉ cuối tuần thì việc nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn theo quy định tại 

điểm a, b khoản này được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày 

nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần đó. 

2. Phí tham gia Quỹ bảo toàn của ngân hàng hợp tác xã được xác định như sau: 

a) Mức phí tham gia Quỹ bảo toàn là 0,05%/năm tính trên dư nợ cho vay 

bình quân năm liền kề trước năm nộp phí kết thúc vào ngày 31 tháng 12;  

b) Số phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp được xác định theo công thức sau: 

P =
∑ (Ai

12
i=1 − Bi)

12
× m 

Trong đó: 

 
23 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 10/2026/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 

03/7/2026. 
24 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 10/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2026. 
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- P: là số phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp. 

- Ai: là tổng dư nợ nhóm 1 và nhóm 2 tại thời điểm cuối tháng i của năm 

liền kề trước năm nộp phí (i = 1 → 12). 

- Bi: là dư nợ cho vay điều hòa vốn, cho vay để xử lý khó khăn tạm thời về 

thanh khoản của ngân hàng hợp tác xã đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành 

viên tại thời điểm cuối tháng i của năm liền kề trước năm nộp phí (i = 1 → 12). 

- m: là mức phí tham gia Quỹ bảo toàn theo quy định tại điểm a khoản này. 

3. Phí tham gia Quỹ bảo toàn của quỹ tín dụng nhân dân được xác định như 

sau: 

a) Mức phí tham gia Quỹ bảo toàn được xác định theo tỷ lệ 0,05%/năm 

tính trên số dư tiền gửi bình quân theo quý của tiền gửi được bảo hiểm theo quy 

định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi; 

b) Số phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp được xác định theo công thức sau: 

P =

S0 + S3

2
+ S1 + S2

3
×

m

4
 

Trong đó: 

- P: là số phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp. 

- S0: là số dư tiền gửi được bảo hiểm đầu ngày đầu tiên tháng thứ nhất của 

quý trước liền kề quý thực hiện nộp phí. 

- S1, S2, S3: là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày cuối cùng các 

tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba của quý trước liền kề quý thực hiện 

nộp phí. 

- m: là mức phí tham gia Quỹ bảo toàn theo quy định tại điểm a khoản này; 

c) Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân tham gia Quỹ bảo toàn lần đầu tiên, số 

phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp của quý đầu tiên được tính theo công thức sau: 

P = ∑ Si ×
m

365

n

i=1

 

Trong đó: 

- P: là số phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp. 

- Si: là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày i của quỹ tín dụng nhân dân 

(i = 1 → n). 
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i = 1: là ngày đầu tiên bắt đầu hoạt động. 

i = n: là ngày cuối cùng của quý bắt đầu hoạt động. 

- m: là mức phí tham gia Quỹ bảo toàn theo quy định tại điểm a khoản này; 

d) Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân được đặt vào kiểm soát đặc biệt, số 

phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp của quý được đặt vào kiểm soát đặc biệt 

được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản này; trong đó S i là số dư 

tiền gửi được bảo hiểm ngày thứ i (i = 1 → n); S1 là số dư tiền gửi được bảo 

hiểm cuối ngày đầu tiên của quý mà quyết định đặt quỹ tín dụng nhân dân vào 

kiểm soát đặc biệt có hiệu lực; Sn là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày cuối 

cùng trước ngày quyết định đặt vào kiểm soát đặc biệt có hiệu lực; 

đ) Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân được chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

để trở lại hoạt động bình thường, số phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp của quý 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản 

này; trong đó Si là số dư tiền gửi được bảo hiểm ngày thứ i (i = 1 → n); S1 là số 

dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày liền kề sau ngày quyết định chấm dứt kiểm 

soát đặc biệt có hiệu lực; Sn là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày cuối cùng 

của quý mà quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt có hiệu lực; 

e) Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân thực hiện sáp nhập, hợp nhất, số phí 

tham gia Quỹ bảo toàn của quý quyết định sáp nhập, hợp nhất có hiệu lực mà 

quỹ tín dụng nhân dân hình thành sau sáp nhập, hợp nhất phải nộp được tính 

bằng công thức quy định tại điểm b khoản này; trong đó S0 là tổng số dư tiền gửi 

được bảo hiểm đầu ngày đầu tiên tháng thứ nhất của quý mà quyết định sáp 

nhập, hợp nhất có hiệu lực của các quỹ tín dụng nhân dân tham gia sáp nhập, 

hợp nhất; S1, S2, S3 là tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày cuối cùng 

các tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba của quý mà quyết định sáp nhập, 

hợp nhất có hiệu lực của các quỹ tín dụng nhân dân tham gia sáp nhập, hợp 

nhất, quỹ tín dụng nhân dân sau sáp nhập, hợp nhất; 

g) Trường hợp chấm dứt kiểm soát đặc biệt và thực hiện sáp nhập, hợp 

nhất trong cùng quý, số phí tham gia Quỹ bảo toàn của quỹ tín dụng nhân dân 

hình thành mới sau sáp nhập, hợp nhất áp dụng công thức tính P = P1 + P2 + P3. 

Trong đó:  

- P1 được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản này; trong đó S1 

là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày liền kề sau ngày quyết định chấm dứt 

kiểm soát đặc biệt có hiệu lực của quỹ tín dụng nhân dân được đặt vào kiểm soát 

đặc biệt; Sn là số dư tiền gửi được bảo hiểm tại cuối ngày liền kề trước ngày 

quyết định sáp nhập, hợp nhất có hiệu lực của quỹ tín dụng nhân dân được đặt 

vào kiểm soát đặc biệt. 

- P2 được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản này; trong đó S1 là 

số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày đầu tiên của quý của quỹ tín dụng nhân 
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dân không được đặt vào kiểm soát đặc biệt; Sn là số dư tiền gửi được bảo hiểm 

cuối ngày liền kề trước ngày quyết định sáp nhập, hợp nhất có hiệu lực của quỹ 

tín dụng nhân dân không được đặt vào kiểm soát đặc biệt tham gia sáp nhập, hợp 

nhất.  

- P3 được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản này; trong đó S1 

là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày quyết định sáp nhập, hợp nhất có hiệu 

lực của quỹ tín dụng nhân dân sau khi sáp nhập, hợp nhất; Sn là số dư tiền gửi 

được bảo hiểm cuối ngày cuối cùng của quý của quỹ tín dụng nhân dân sau sáp 

nhập, hợp nhất; 

h) Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tách, số phí tham gia Quỹ 

bảo toàn của quý quyết định tách có hiệu lực mà quỹ tín dụng nhân dân hình thành 

mới sau khi tách phải nộp được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản này; 

trong đó S1 là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày khai trương hoạt động; Sn là 

số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày cuối cùng của quý quyết định tách có hiệu 

lực; 

i) Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân thực hiện chia, số phí tham gia Quỹ 

bảo toàn của quý quyết định chia có hiệu lực mà quỹ tín dụng nhân dân hình thành 

mới sau khi chia phải nộp được tính theo công thức P = P1 x T + P2.  

Trong đó: 

- P1 được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản này; trong đó S1 

là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày đầu tiên của quý quyết định chia có 

hiệu lực của quỹ tín dụng nhân dân bị chia; Sn là số dư tiền gửi được bảo hiểm 

cuối ngày liền kề trước ngày quỹ tín dụng nhân dân hình thành mới sau khi chia 

khai trương hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân bị chia. 

- T là tỷ lệ giữa số dư tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân hình thành mới 

sau chia trên số dư tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân bị chia tại thời điểm chia. 

- P2 được tính bằng công thức quy định tại điểm c khoản này; trong đó S1 

là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày khai trương hoạt động của quỹ tín 

dụng nhân dân hình thành mới sau khi chia; Sn là số dư tiền gửi được bảo hiểm 

cuối ngày cuối quý quyết định chia có hiệu lực của quỹ tín dụng nhân dân hình 

thành mới sau khi chia. 

4. Miễn, tạm hoãn nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn: 

a) Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt được miễn nộp phí tham 

gia Quỹ bảo toàn kể từ ngày quyết định đặt quỹ tín dụng nhân dân vào kiểm soát 

đặc biệt có hiệu lực cho đến khi quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt có hiệu 

lực; 

b) Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt được tạm hoãn nộp phí 

tham gia Quỹ bảo toàn của quý trước liền kề quý được đặt vào kiểm soát đặc biệt 
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và số tiền phí nộp thiếu, nộp chậm, khoản tiền chậm nộp đã phát sinh trước thời 

điểm quỹ tín dụng nhân dân được đặt vào kiểm soát đặc biệt (nếu có). Các 

khoản tiền được tạm hoãn theo quy định tại điểm này phải được nộp vào ngày 

nộp phí của quý tiếp theo liền kề quý quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt có 

hiệu lực. Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt dẫn đến 

phá sản thì việc thanh toán các khoản tiền tạm hoãn nêu trên thực hiện theo quy 

định của pháp luật về phá sản; 

c) Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đặt quỹ tín dụng 

nhân dân vào kiểm soát đặc biệt, quyết định gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt, 

ngân hàng hợp tác xã xác định số tiền mà quỹ tín dụng nhân dân được tạm hoãn 

theo quy định tại điểm b khoản này và gửi thông báo bằng văn bản cho quỹ tín 

dụng nhân dân về việc miễn, tạm hoãn nộp tiền theo quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này. 

Văn bản thông báo về việc miễn, tạm hoãn bao gồm các nội dung sau: 

miễn nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn theo quy định tại điểm a khoản này; thông 

báo số tiền được tạm hoãn theo quy định tại điểm b khoản này; 

d) Trường hợp số tiền do ngân hàng hợp tác xã thông báo không chính 

xác, trong thời hạn 15 ngày, quỹ tín dụng nhân dân có văn bản gửi ngân hàng 

hợp tác xã đề nghị điều chỉnh lại số tiền được tạm hoãn. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của quỹ 

tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã có văn bản gửi quỹ tín dụng nhân dân 

thông báo về việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh số tiền được tạm hoãn. 

Trường hợp không điều chỉnh, văn bản phải nêu lý do; 

đ) Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch để hoàn trả đầy đủ khoản tiền được tạm hoãn quy định tại điểm b 

khoản này trong phương án cơ cấu lại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi 

kế hoạch đã được phê duyệt tới ngân hàng hợp tác xã.  

5. Biện pháp xử lý hành vi nộp thiếu, nộp chậm phí tham gia Quỹ bảo toàn: 

a) Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm thời hạn nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn  

theo quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài việc phải nộp đủ số phí còn thiếu phải 

chịu mức tiền chậm nộp theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo 

toàn, trừ trường hợp chậm nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn do sự kiện bất khả 

kháng theo quy định của pháp luật hoặc thuộc trường hợp tạm hoãn nộp khoản 

phí tham gia Quỹ bảo toàn nộp thiếu, nộp chậm theo quy định tại khoản 4 Điều 

này; 

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp phí tham gia 

Quỹ bảo toàn quy định tại khoản 1 Điều này, ngân hàng hợp tác xã thông báo 

bằng văn bản về việc tính và nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn gửi cho quỹ tín 

dụng nhân dân thành viên, trong đó nêu rõ nội dung truy thu hoặc thoái thu (nếu 

có). Quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm nộp phần phí còn thiếu (nếu có) hoặc 
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ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm hoàn trả phần phí nộp thừa (nếu có) trong 

thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày phát hành văn bản thông báo; 

c) Trường hợp phát hiện sự thiếu chính xác trong việc tính và nộp phí 

tham gia Quỹ bảo toàn, ngân hàng hợp tác xã có văn bản thông báo và truy thu 

số phí còn thiếu hoặc thoái thu đối với số phí nộp thừa trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày phát hiện; 

d) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí Quỹ bảo toàn mà 

quỹ tín dụng nhân dân không nộp hoặc nộp không đầy đủ phí tham gia Quỹ bảo 

toàn và tiền chậm nộp, ngân hàng hợp tác xã có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh Khu vực để xử lý đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. 

6. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân chỉ thực hiện nộp phí 

tham gia Quỹ bảo toàn khi tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo toàn tại ngày 

cuối cùng của quý liền kề trước quý thu phí thấp hơn 1,5% tổng tài sản có của hệ 

thống quỹ tín dụng nhân dân. 

Trường hợp sau khi nộp phí của quý thu phí dẫn đến tổng nguồn vốn hoạt 

động của Quỹ bảo toàn đạt hoặc vượt mức 1,5% tổng tài sản có của hệ thống 

quỹ tín dụng nhân dân thì việc nộp phí được dừng kể từ quý tiếp theo. 

7. Số tiền nộp Quỹ bảo toàn được hạch toán vào chi phí hoạt động trong 

kỳ tương ứng với quý/năm phát sinh nghĩa vụ nộp phí. 

8. Việc tính và nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn của quỹ tín dụng nhân dân 

theo quy định tại Điều này được thực hiện từ Quý III năm 2026. 

Điều 26. Quản lý Quỹ bảo toàn 

1.25 Quỹ bảo toàn được quản lý, sử dụng trong toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn do ngân hàng hợp tác 

xã xây dựng, ban hành và được Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã thông 

qua. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn phải được 

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã thông qua. Trường hợp pháp luật quy 

định về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn có sự thay đổi, ngân hàng hợp 

tác xã có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế và trình Đại hội thành 

viên ngân hàng hợp tác xã thông qua tại kỳ Đại hội gần nhất.  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Quy chế quản lý và sử dụng 

Quỹ bảo toàn được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, ngân hàng hợp tác xã có 

 
25 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 10/2026/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 

03/7/2026. 



 CÔNG BÁO/Số 354/Ngày 29-06-2026 102 
 

 
trách nhiệm gửi Ngân hàng Nhà nước quy chế và nội dung sửa đổi, bổ sung để 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện công tác thanh tra, giám sát. 

2. Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn tối thiểu phải có các nội 

dung sau: 

a) Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ bảo toàn theo quy định tại Điều 24 và 

Điều 27 Thông tư này; 

b) Các quy định cụ thể về việc sử dụng Quỹ bảo toàn, trong đó: 

(i) Các trường hợp cho vay hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 

Thông tư này; 

(ii) Trình tự, hồ sơ đề nghị cho vay hỗ trợ; 

(iii)26 Điều kiện cho vay; giới hạn cho vay tối đa đối với một quỹ tín dụng 

nhân dân; thời hạn cho vay hỗ trợ; lãi suất cho vay hỗ trợ; các cam kết khi nhận 

cho vay hỗ trợ (bao gồm cả trường hợp cho vay theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 159 và điểm c khoản 2 Điều 171 Luật Các tổ chức tín dụng); 

c) Cơ chế giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ; 

d) Các biện pháp theo dõi; cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay 

của quỹ tín dụng nhân dân được hỗ trợ; 

đ)27 Quy trình đối chiếu, thu, nộp phí; các trường hợp miễn, tạm hoãn nộp 

phí; mức tiền chậm nộp; 

e)28 Nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền xử lý rủi ro đối với các khoản cho 

vay hỗ trợ không thu hồi được vốn; cơ chế hạch toán giảm Quỹ bảo toàn đối với 

khoản cho vay đặc biệt không thu hồi được theo quy định của pháp luật; 

g) Việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ bảo toàn; 

 
26 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 

từ ngày 03/7/2026. 
27 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 

từ ngày 03/7/2026. 
28 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 

từ ngày 03/7/2026. 
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h) Cơ chế thu, chi tài chính phục vụ cho hoạt động của Quỹ bảo toàn theo 

quy định của pháp luật có liên quan; 

i)29 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận trực tiếp quản lý 

Quỹ bảo toàn; cơ chế công khai thông tin, chế độ báo cáo đối với các thành viên 

tham gia Quỹ bảo toàn và cơ quan quản lý nhà nước. 

Điều 27. Sử dụng Quỹ bảo toàn 

1. Quỹ bảo toàn được sử dụng để cho vay quỹ tín dụng nhân dân trong các 

trường hợp sau: 

a)30 Cho vay quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn về tài chính, khó khăn 

chi trả để bảo đảm khả năng chi trả theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo 

toàn; 

b) Cho vay quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

159 Luật Các tổ chức tín dụng; 

c) Cho vay quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

171 Luật Các tổ chức tín dụng theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

2. Trên cơ sở đảm bảo an toàn nguồn vốn và đáp ứng yêu cầu cho vay hỗ 

trợ các quỹ tín dụng nhân dân, nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ bảo toàn 

được: 

a) Gửi tại ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng thương mại theo quy định tại 

Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn; 

b) Mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà 

nước. 

 
29 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 

từ ngày 03/7/2026. 
30 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 10/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2026. 
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Điều 28. Hồ sơ, trình tự, thời hạn, lãi suất cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo 

toàn 

Hồ sơ, trình tự, thời hạn, lãi suất cho vay hỗ trợ thực hiện theo Quy chế 

quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn do ngân hàng hợp tác xã ban hành. 

Điều 29. Chế độ báo cáo áp dụng đối với Quỹ bảo toàn 

1. Hằng năm, chậm nhất vào ngày 15 tháng 7, ngân hàng hợp tác xã có 

trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Quỹ bảo toàn 

cho Ngân hàng Nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Hằng năm, chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, 

ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm gửi các báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước 

như sau: 

a) Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm trước của 

Quỹ bảo toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông 

tư này; 

b) Báo cáo về kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân 

hàng hợp tác xã về hình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn 

theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Các báo cáo tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được lập thành báo cáo 

điện tử gửi qua hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Các báo cáo tại khoản 3 

Điều này được lập thành văn bản giấy gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

đến Ngân hàng Nhà nước31.  

 5. Hằng năm, chậm nhất vào ngày 31/01, ngân hàng hợp tác xã có trách 

nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm của 

Quỹ bảo toàn cho các thành viên tham gia Quỹ bảo toàn; đồng thời chịu trách 

nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của các thành viên tham gia Quỹ bảo toàn 

đối với các báo cáo nêu trên. 

 
31 Cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” được bãi bỏ theo quy định tại Điều 8 

của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-

NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an 

toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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Điều 30. Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã trong việc quản lý, sử 

dụng Quỹ bảo toàn 

1. Lập Quỹ bảo toàn theo quy định tại Thông tư này. 

2. Tính, nộp đúng hạn và đầy đủ phí tham gia vào Quỹ bảo toàn. 

3. Kiểm tra việc tính, trích nộp phí và đôn đốc các quỹ tín dụng nhân dân 

nộp đúng hạn, đầy đủ phí tham gia vào Quỹ bảo toàn. 

4. Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về việc sử dụng Quỹ bảo toàn. 

5. Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn, trình Đại hội 

thành viên ngân hàng hợp tác xã thông qua để ban hành và thực hiện trong toàn 

hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này và các quy định 

của pháp luật có liên quan. 

6. Báo cáo tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Quỹ bảo toàn tại 

Đại hội thành viên của ngân hàng hợp tác xã. 

7.32 Phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc chia sẻ số liệu 

báo cáo tổng hợp về tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của quỹ tín dụng nhân 

dân để thực hiện việc tính phí tham gia Quỹ bảo toàn. 

Điều 31. Trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân khi tham gia Quỹ 

bảo toàn 

1. Tính, nộp đúng hạn và đầy đủ phí tham gia vào Quỹ bảo toàn. 

2. Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Sử dụng đúng mục đích khoản vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn. 

4.33 Cung cấp thông tin cho ngân hàng hợp tác xã theo Phụ lục 07, Phụ lục 

08, Phụ lục 09, Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm 

về tính chính xác, trung thực của thông tin. 

 
32 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 10/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2026. 
33 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 10/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2026. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 32. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước34 

1. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: 

a) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của ngân hàng hợp tác xã theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao đối với việc thực hiện các quy định tại Thông tư này; 

b) Thanh tra, kiểm tra ngân hàng hợp tác xã trong việc lập, quản lý, sử 

dụng Quỹ bảo toàn theo quy định tại Thông tư này; 

c) Tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao ngân hàng hợp tác xã 

thực hiện kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân, có ý kiến và tiếp nhận Quy chế kiểm 

tra quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng: 

a) Giám sát hoạt động của ngân hàng hợp tác xã theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao đối với việc thực hiện các quy định tại Thông tư này; 

b) Giám sát ngân hàng hợp tác xã trong việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ 

bảo toàn theo quy định tại Thông tư này; 

c)35 Làm đầu mối thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép để trình 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định cấp đổi Giấy phép cho 

ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. Thực hiện việc 

thông báo thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại điểm d 

khoản 4 Điều 6 Thông tư này; 

d) Có ý kiến đối với Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân do ngân hàng 

hợp tác xã xây dựng theo quy định tại khoản 10 Điều 17 Thông tư này; 

đ) Nhận các báo cáo quy định tại khoản 3 Điều 13; Điều 29 Thông tư này và 

quy chế quy định tại khoản 1, khoản 6, khoản 10 Điều 17; khoản 1 Điều 26 

Thông tư này. 

3. Trách nhiệm của Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng: 

 
34 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp 

tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, 

có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
35 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 10/2026/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân 

hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 

03/7/2026. 
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Nhận báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo 

quy định tại điểm g(i) khoản 10 Điều 17 Thông tư này. 

4. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực: 

a) Yêu cầu ngân hàng hợp tác xã cử nhân sự để giữ chức danh Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng 

ban, thành viên Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 

7 Điều 17 Thông tư này;  

b) Tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân, báo cáo tình 

hình cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn khu 

vực, báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại 

khoản 5, khoản 8, điểm g(ii) khoản 10 Điều 17 Thông tư này;  

c) Có ý kiến đối với Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân khi có đề nghị 

của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. 

d)36 Cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc cho ngân hàng hợp tác xã theo quy 

định tại Điều 6 Thông tư này. 

  

 
36 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 

về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 

từ ngày 03/7/2026. 
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH37,38 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. 

2. Thông tư này bãi bỏ: 

a) Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã; 

 
37 Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý 

và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 

15/11/2025 quy định như sau: 

“Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2025. 

2. Báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân quy định tại điểm 

g(i) khoản 10 Điều 17 Thông tư này bắt đầu thực hiện từ kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2026. 

Báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân quy định tại điểm g(ii) khoản 10 Điều 

17 Thông tư này bắt đầu thực hiện từ kỳ báo cáo Quý I năm 2026.” 
38 Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý 

và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2026 quy định như sau:. 

“Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2026.  

2. Việc tính và nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn của quỹ tín dụng nhân dân trong năm 

2026 được thực hiện như sau: 

a) Số phí tham gia Quỹ bảo toàn của Quý I, Quý II năm 2026 bằng 50% số phí phải nộp 

của năm 2026 theo quy định tại Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác 

xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN; 

b) Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện việc nộp phí theo quy định tại điểm a khoản này 

trước ngày 31 tháng 01 năm 2027.  

3. Bãi bỏ quy định tại Điều 6, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 28/2025/TT-NHNN ngày 30 

tháng 9 năm 2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý 

và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 13. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt 

Nam, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 

này./.” 
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b) Thông tư số 09/2016/TT-NHNN ngày 17 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã; 

c) Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín 

dụng nhân dân; 

d) Điều 1 và Điều 5 Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 

năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân; 

đ) Điều 1 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, 

cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực thành lập và hoạt động ngân hàng. 

đ) Điều 2 Thông tư 21/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 34. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

39Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 

này./.

 
39 Cụm từ “Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,” được bãi bỏ theo 

quy định tại Điều 10 của Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và 

sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 

15/11/2025. 
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Phụ lục 0140 

VỀ MẪU GIẤY PHÉP CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ 

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 
___________ 

Số: … /GP-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Hà Nội, ngày … tháng … năm … 
 

 

GIẤY PHÉP 

Về việc thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã 
___________________ 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

Căn cứ … (các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ); 

Xét đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng 

hợp tác xã và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của … (chức vụ của người đứng đầu đơn vị xử lý tại Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam). 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số........... ngày.............. 

cho ngân hàng hợp tác xã như sau: 

1. Tên ngân hàng: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:................. 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:................. 

- Tên giao dịch (hoặc tên viết tắt):.......... 

2. Số định danh của tổ chức (nếu có):….. 

3. Địa chỉ trụ sở chính:........................ 

Điều 2. Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã là....... (bằng chữ:...............) 

Điều 3. Thời hạn hoạt động của ngân hàng hợp tác xã là............. năm (là 

thời hạn hoạt động được quy định tại Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp 

 
40 Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 
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trước đây) kể từ ngày........... (là ngày hiệu lực của Giấy phép được Ngân hàng 

Nhà nước cấp trước đây). 

Điều 4. Nội dung hoạt động 

(Liệt kê các hoạt động được chấp thuận theo quy định tại Luật Các tổ chức 

tín dụng và quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

Điều 5. Giấy phép cấp đổi cho ngân hàng hợp tác xã được lập thành bốn 

(04) bản chính: một (01) bản cấp cho ngân hàng hợp tác xã; một (01) bản gửi cơ 

quan đăng ký kinh doanh, hai (02) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(một (01) bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, một (01) bản lưu tại hồ sơ 

cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã). 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- UBND tỉnh/thành phố …; 

- Bộ Công an; 

- Lưu VP, … 

THỐNG ĐỐC 
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Phụ lục 0241 

MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI SỔ TIẾT KIỆM TRẮNG 

CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

Đơn vị báo cáo…. 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI SỔ TIẾT KIỆM TRẮNG CỦA 

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

(Tháng...năm...) 

STT 
Loại sổ tiết 

kiệm 

Số đầu kỳ Số nhập trong kỳ Số sử dụng trong kỳ Số cuối kỳ 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

Đơn vị 

nhận 

phân 

phối1 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

I Sổ tiết kiệm đã được đưa vào sử dụng2 

1 Sổ tiết kiệm 

không kỳ hạn 

         

2 Sổ tiết kiệm có 

kỳ hạn 

         

II Sổ tiết kiệm chưa đưa vào sử dụng3 

1 Sổ tiết kiệm 

không kỳ hạn 

         

2 Sổ tiết kiệm có 

kỳ hạn 

         

3 Sổ tiết kiệm 

hỏng, mất 

         

III Sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được
4
 

           

 
                                                                                 NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Điền chi tiết đến từng quỹ tín dụng nhân dân. 

(2) Sổ tiết kiệm đã được ngân hàng hợp tác xã phân phối cho quỹ tín dụng nhân 

dân tại thời điểm báo cáo. 

 
41 Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 

28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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(3) Sổ tiết kiệm đã in nhưng chưa được ngân hàng hợp tác xã phân phối cho quỹ 

tín dụng nhân dân tại thời điểm báo cáo. 

(4) Sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được mà ngân hàng hợp tác xã đã tiếp nhận 

để thu hồi, tiêu hủy. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Quỹ bảo toàn 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA QUỸ BẢO TOÀN 

(6 tháng, năm …/ Năm ...) 
Đơn vị: triệu đồng, % 

STT Tên  
chỉ  
tiêu 

Số 
lượng 
thành 
viên 
Ban 
quản 

lý 
Quỹ 
bảo 
toàn 

Tình hình nộp phí Quỹ 
bảo toàn 

Cho vay hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân khi gặp khó khăn về 
tài chính, khó khăn chi trả để có thể khắc phục trở lại hoạt động 
bình thường 

Sử dụng nguồn vốn của Quỹ 
bảo toàn 

Thu, chi tài chính phục vụ cho hoạt động của Quỹ bảo toàn 
Tổng 

số 
phí 
đã 
thu 
của 
Quỹ 
bảo 
toàn 
trong 

kỳ 

Số 
QTDND 
đã tham 
gia đóng 
phí Quỹ 
bảo toàn 

Số 
QTDND 

chưa 
tham gia 

đóng Quỹ 
bảo toàn 

Gửi tại 
ngân hàng 
hợp tác xã 

Gửi tại 
ngân hàng 

thương 
mại 

Mua 
trái 

phiếu 
Chính 

phủ, tín 
phiếu 
Kho 

bạc, tín 
phiếu 
Ngân 
hàng 
Nhà 
nước 
Việt 
Nam 

Số  
QTDND 
đề nghị 

được vay 
vốn  

Số  
QTDND  
đã được  
xét cho  

vay 

Mức 
cho 
vay 
hỗ 
trợ 

Thời 
hạn 
cho 
vay 
hỗ 
trợ 

Lãi 
suất 
cho 
vay 

hỗ trợ 

Các 
biện 
pháp 
theo 
dõi, 
chấn 

chỉnh, 
củng 

cố hoạt 
động 
của 

quỹ tín 
dụng 
nhân 
dân 

được 
vay hỗ 

trợ 

Việc 
thực 
hiện 

cơ chế 
kiểm 
tra, 

giám 
sát 

việc sử 
dụng 
vốn 
vay 
của 

quỹ tín 
dụng 
nhân 
dân 

được 
hỗ trợ 

Xử lý 
rủi ro 

đối với 
các 

khoản 
cho vay 
hỗ trợ 
không 
thu hồi 
được 
vốn 

Số 
tiền 

Lãi 
suất 
tiền 
gửi 

Số 
tiền 

Lãi 
suất 
tiền 
gửi 

Thu 
nhập 

Thu 
lãi 

tiền 
gửi 

Thu 
lãi 
cho 
vay 

Thu 
đầu tư 

trái 
phiếu 
Chính 
phủ,  
tín 

phiếu 
Kho 

bạc, tín 
phiếu 
Ngân 
hàng 
Nhà 
nước  

Thu 
khác 

Chi 
phí 

Chi 
phí 
hoạt 
động 
của 
Quỹ 
bảo 
toàn 

Chi 
cho 

cán bộ 
nhân 
viên 

Chi  
dự 

phòng 

Chi 
khác 

Chênh 
lệch 
thu,  

chi tại 
kỳ báo 

cáo 

Chênh 
lệch 
thu,  
chi 
(lũy 
kế) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 
(2
5) 

(26) (27) (28) (29) (30) (31) 

I Số liệu 

thời 
điểm 
báo 

cáo 
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II Cho 

vay 

từ 

Quỹ 

bảo 

toàn 

    
                                                  

II.1 Cho 

vay 

hỗ  

trợ  

khó 

khăn 

về tài 

chính  

    
                                                  

II.2 Cho 

vay 

hỗ trợ 

khó 

khăn 

về 

khả 

năng 

chi trả 

                                                          

II.3 Cho 

vay 

khác 

    
                                                  

1. Đối tượng báo cáo: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ 

thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng42. 

 

 
42 Cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” được thay bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của 

Thông tư số 28/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và 

sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025. 
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4. Thời hạn gửi báo cáo: 

- Báo cáo định kỳ 6 tháng: Gửi chậm nhất ngày 15/7 hàng năm. 

- Báo cáo định kỳ năm: Chậm nhất 45 ngày sau khi kết thúc năm tài chính. 

5. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Dòng I: Báo cáo số liệu đến cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. 

+ Cột (20) = Cột (21) + Cột (22) + Cột (23) + Cột (24) 

+ Cột (25) = Cột (26) + Cột (27) + Cột (28) + Cột (29) 

+ Cột (30) = Cột (20) - Cột (25) 

+ Cột (31): Điền chênh lệch thu, chi từ khi thành lập đến thời điểm báo cáo. 

+ Cột (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), TCTD không phải báo cáo tại kỳ 6 tháng. 

- Dòng II: 

+ II= II.1+II.2+II.3 

+ II.1, II.2, II.3 tương ứng với các cột (7, 8, 9, 10, 11): Báo cáo số liệu đến cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. 

+ II.1, II.2, II.3 tương ứng với các cột (12, 13, 14): báo cáo biện pháp đã triển khai 

Ghi chú: Tổ chức tín dụng không điền vào ô màu xám.
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PHỤ LỤC SỐ 04 

Mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng 

hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) 

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:…………… (Tỉnh, thành phố).... ngày …… tháng ……. năm.. 

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã 

về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn 

(Từ ngày 01/01/... đến ngày 31/12/...) 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Quản lý Quỹ bảo toàn (số lượng thành viên Ban quản lý Quỹ bảo toàn) 

2. Thời gian thực hiện giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát Ngân 

hàng Hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn 

(Tần suất và thời lượng kiểm toán nội bộ) 

3. Nội dung và kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm soát Ngân 

hàng Hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 0543 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP 

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

1. Tên ngân hàng: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:................. 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:................. 

- Tên giao dịch (hoặc tên viết tắt):.......... 

- Số định danh của tổ chức (nếu có):….. 

- Địa chỉ trụ sở chính:........................ 

- Vốn điều lệ:...đồng (bằng chữ....) 

- Thời hạn hoạt động: 

Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét: 

- Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng hợp tác xã với các nội 

dung hoạt động sau đây: 

(Liệt kê các hoạt động mà ngân hàng hợp tác xã đề nghị ghi nhận trong Giấy 

phép cấp đổi, bao gồm các nội dung hoạt động đã được ghi trong Giấy phép 

hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép có liên quan. Các nội 

dung hoạt động đề nghị phải phù hợp với quy định của  Luật Các tổ chức tín 

dụng và các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

- Bổ sung nội dung hoạt động đồng thời cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt 

động ngân hàng hợp tác xã với các nội dung hoạt động sau đây: 

(Liệt kê các hoạt động mà ngân hàng hợp tác xã đề nghị ghi nhận trong Giấy 

phép cấp đổi, bao gồm: (i) các nội dung hoạt động đã được ghi trong Giấy phép 

hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép có liên quan. Các nội 

dung hoạt động đề nghị phải phù hợp với quy định của  Luật Các tổ chức tín 

dụng và các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (ii) các 

nội dung hoạt động đề nghị bổ sung. Các nội dung hoạt động đề nghị bổ sung 
 

43 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 
10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 
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phải phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

 

2. Lý do và sự cần thiết cấp đổi Giấy phép/bổ sung nội dung hoạt động đồng 

thời cấp đổi Giấy phép 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Ngân hàng hợp tác xã cam kết: 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của Đơn đề nghị 

và hồ sơ kèm theo. 

b) Cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện để thực hiện các nội dung hoạt động 

theo đề nghị và tiếp tục duy trì việc đáp ứng các điều kiện này theo quy định./. 

   ..., ngày ... tháng ... năm ... 

Người đại diện hợp pháp 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 0644 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO GIẤY PHÉP TỪ SỔ GỐC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO GIẤY PHÉP TỪ SỔ GỐC 

Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực … 

 

1. Tên ngân hàng: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: 

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có): 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Mã định danh tổ chức (nếu có): 

- Tên giao dịch (nếu có): 

- Trụ sở chính tại: 

- Địa chỉ thư điện tử: 

Đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... xem xét cấp bản 

sao từ sổ gốc đối với Giấy phép thành lập và hoạt động số ... của ngân hàng hợp 

tác xã được cấp ngày ... 

2. Lý do đề nghị: 

……………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………….....……

……………………………………………………………………….............……

……………………………………………… 

Ngân hàng hợp tác xã cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và sự 

chính xác của Đơn đề nghị./. 

  

  ..., ngày ... tháng ... năm ... 

Người đại diện hợp pháp 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

  

 

 
44 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 
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PHỤ LỤC 0745 

 

Tên Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(Số CV:…..) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …………, ngày ………..tháng ……… năm………… 

 

BẢNG TÍNH PHÍ THAM GIA QUỸ BẢO TOÀN ĐỊNH KỲ 

Quý……..năm…….. 

(Áp dụng cho các trường hợp tính phí quy định tại điểm b, e khoản 3 Điều 25 

Thông tư số 27/2024/TT-NHNN)  
Đơn vị: Đồng 

STT CHỈ TIÊU 
SỐ 

TIỀN  
GHI CHÚ 

1 
Số dư tiền gửi được bảo hiểm quý trước  

liền kề quý thực hiện nộp phí 
    

  - Số dư đầu ngày đầu tiên tháng thứ nhất (S0)     

  - Số dư cuối tháng thứ nhất (S1)     

  - Số dư cuối tháng thứ hai (S2)     

  - Số dư cuối tháng thứ ba (S3)     

2 
Số dư tiền gửi bình quân quý trước  

liền kề quý thực hiện nộp phí (SP) 
  SP = ((S0 + S3)/2 + S1 + S2)/3 

3 
Số phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp (P) 

(m là mức phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp) 
 P = SP * (m/4) 

 

Thông tin tài khoản của Đơn vị để Ngân hàng hợp tác xã thoái thu số tiền phí tham gia Quỹ 

bảo toàn nộp thừa (nếu có)   

 - Tên chủ tài khoản:    

- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản) 

  Người đại diện hợp pháp 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 

1. Thời điểm dữ liệu: Theo quy định tại điểm b, e khoản 3 Điều 25 Thông tư số 27/2024/TT-NHNN  

2. Định kỳ báo cáo: Định kỳ hằng quý  

3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thực hiện nộp phí  

4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản  

 
45 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 
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PHỤ LỤC 0846 

 

Tên Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(Số CV:…..) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …………, ngày ………..tháng ……… năm………… 

 

BẢNG TÍNH PHÍ THAM GIA QUỸ BẢO TOÀN 

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 
Quý……..năm…….. 

(Áp dụng cho các trường hợp tính phí quy định tại điểm c, d, đ, h khoản 3 Điều 25 

Thông tư số 27/2024/TT-NHNN) 

 

Đơn vị: Đồng 

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN GHI CHÚ 

1 Số dư tiền gửi được bảo hiểm (Si)     

  S1     

  S2     

  …     

  Sn     

2 Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm     

3 
Số tiền phí phải nộp 

(m là mức phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp) 
  P =  

 

Thông tin tài khoản của Đơn vị để Ngân hàng hợp tác xã thoái thu số tiền phí tham gia Quỹ 

bảo toàn nộp thừa (nếu có)  

 

 - Tên chủ tài khoản:    

- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản) 

 

   

Người đại diện hợp pháp 

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 

1. Thời điểm dữ liệu: Theo quy định tại điểm c, d, đ, h khoản 3 Điều 25 Thông tư số 

27/2024/TT-NHNN  

2. Định kỳ báo cáo: Khi phát sinh  

3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thực hiện nộp phí  

4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản 

 

 

 
46 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 

3651

m
Si

n

i


=
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PHỤ LỤC 0947 

 

Tên Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(Số CV:…..) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …………, ngày ………..tháng ……… năm………… 

 

BẢNG TÍNH PHÍ THAM GIA QUỸ BẢO TOÀN 

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

Quý……..năm…….. 

(Áp dụng cho các trường hợp tính phí quy định tại điểm g khoản 3 Điều 25 

Thông tư số 27/2024/TT-NHNN) 
 

Đơn vị: Đồng 

STT CHỈ TIÊU P1 P2 P3 GHI CHÚ 

1 Số dư tiền gửi được bảo hiểm (Si)       

  S1       

  S2       

  …       

  Sn       

2 Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm       

3 

Số tiền phí thành phần (P1,2,3) 

(m là mức phí tham gia Quỹ bảo toàn 

phải nộp) 

    P1,2,3 =  

4 Tổng số tiền phí phải nộp  P = P1+P2+P3 

 
Thông tin tài khoản của Đơn vị để Ngân hàng hợp tác xã thoái thu số tiền phí tham gia Quỹ 

bảo toàn nộp thừa (nếu có)   

 

 - Tên chủ tài khoản:    

- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản) 

  

 Người đại diện hợp pháp 

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

Ghi chú: 

1. Thời điểm dữ liệu: Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 25 Thông tư số 27/2024/TT-NHNN  

2. Định kỳ báo cáo: Khi phát sinh  

3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thực hiện nộp phí  

4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản 

 
47 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 

3651

m
Si

n

i


=
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PHỤ LỤC 1048 

 

Tên Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(Số CV:…..) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …………, ngày ………..tháng ……… năm………… 

 

BẢNG TÍNH PHÍ THAM GIA QUỸ BẢO TOÀN 

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

Quý……..năm…….. 
(Áp dụng cho trường hợp tính phí quy định tại điểm i khoản 3 Điều 25 

Thông tư số 27/2024/TT-NHNN) 
 

Đơn vị: Đồng 

STT CHỈ TIÊU P1 P2 GHI CHÚ 

1 Số dư tiền gửi được bảo hiểm (Si)      

  S1      

  S2      

  …      

  Sn      

2 Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm      

3 
Số tiền phí thành phần (P1,2) 

(m là mức phí tham gia Quỹ bảo toàn phải nộp) 
   

P1,2 =  

4 Tỷ lệ chia của số dư tiền gửi (T)   

5 Tổng số tiền phí phải nộp  P = P1xT + P2 

 
Thông tin tài khoản của Đơn vị để Ngân hàng hợp tác xã thoái thu số tiền phí tham gia Quỹ 

bảo toàn nộp thừa (nếu có)  

 - Tên chủ tài khoản:    

- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản) 

  

 Người đại diện hợp pháp 

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 

 
48 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 

10/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định 
về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 
tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2025/TT-NHNN, có hiệu lực kể 
từ ngày 03/7/2026. 

3651

m
Si

n

i


=
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Ghi chú: 

1. Thời điểm dữ liệu: Theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 25 Thông tư số 27/2024/TT-NHNN 

2. Định kỳ báo cáo: Khi phát sinh  

3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thực hiện nộp phí  

4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản 

 

 
 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

              VIỆT NAM 

       

Số: 58/VBHN-NHNN 

 

 

         XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

              

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026 

       KT. THỐNG ĐỐC 

               PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

                                 Đoàn Thái Sơn 



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.  

Điện thoại: 080.44417 

Email: congbao@chinhphu.vn.  

Website: https://congbao.chinhphu.vn 
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